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1 KC196 Thí nghiệm kết cấu công trình 1 36 04/10/2023 Báo cáo PKC/CN 60 18:00 Huỳnh Trọng Phước

2 CN321 Thí nghiệm công trình 2 48 05/10/2023 Báo cáo PKC/CN 60 08:00 Huỳnh Trọng Phước
Thi từng nhóm 5 SV, 
ngày 5/10/2023

3 CN321 Thí nghiệm công trình 3 41 05/10/2023 Báo cáo PKC/CN 60 14:00 Huỳnh Trọng Phước
Thi từng nhóm 5 SV, 
ngày 5/10/2023

4 CN321 Thí nghiệm công trình 1 70 06/10/2023 Báo cáo PKC/CN 60 08:00 Huỳnh Trọng Phước
Thi từng nhóm 5 SV, 
ngày 6/10/2023

5 CT135 TT. Mạch tương tự 1 145 14/10/2023 Báo cáo
PTH Mạch điện 

tử
90 07:30 Dương Thái Bình

6 CT135 TT. Mạch tương tự 2 76 14/10/2023 Báo cáo
PTH Mạch điện 

tử
90 13:30 Dương Thái Bình

7 KC372 TT. Linh kiện điện tử 1 82 17/10/2023 Thi thực hành
PTH Điện tử cơ 

bản
07:30 Trần Thanh Quang

8 CN389
Thực tập công nghệ kim loại cơ 

bản
1 60 17/10/2023 Thực tập Xưởng Cơ Khí 13:30 Nguyễn Nhựt Duy

9 CN162 TT. Công nghệ kim loại cơ bản 1 83 18/10/2023 Thực tập Xưởng Cơ Khí 07:30 Nguyễn Nhựt Duy

10 KC382
Thực tập công nghệ kim loại 

nâng cao
1 46 18/10/2023 Thực tập Xưởng Cơ Khí 13:30 Nguyễn Nhựt Duy

11 CT396
TT. Điện tử công suất và ứng 

dụng
1 49 19/10/2023 Thi thực hành

PTN Điện tử 

công suất
30 18:00 Hồ Minh Nhị

12 KC244H
TT. Các phương pháp phân tích 

hiện đại
M01 15 25/10/2023 Thi riêng 2.12/ATL 60 11:30 Trần Thị Bích Quyên

13 CT394 Chuyên đề Viễn thông 1 2 25/10/2023 Báo cáo TH ĐTCB 14:00 Trần Thanh Quang

14 CN565
Thực hành Các phương pháp 

phân tích hiện đại - CNHH
1 96 26/10/2023 Thi riêng 301/CN 60 11:30 Trần Thị Bích Quyên

15 KC074 Hội họa: Tĩnh vật và trang trí F01 45 31/10/2023 Thi thực hành 309/CN 180 07:00 Thái Thị Phương Mai Thi cả buổi sáng
16 CN169 TT. Mạch điện M01 31 31/10/2023 Thi thực hành PTH 60 18:00 Hoàng Đăng Khoa
17 CN169 TT. Mạch điện M02 21 31/10/2023 Thi thực hành PTH 60 18:00 Hoàng Đăng Khoa
18 CN169 TT. Mạch điện 1 26 31/10/2023 Thi thực hành PTH 60 18:00 Hoàng Đăng Khoa
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19 KC127 Tin học trong kỹ thuật vật liệu 1 24 01/11/2023 Thi thực hành MT3/CN 90 07:00 Thiều Quang Quốc Việt
20 NS250 Điện kỹ thuật M01 30 01/11/2023 Thi chung Active Learning 60 15:30 Hoàng Đăng Khoa
21 NS250 Điện kỹ thuật M02 30 01/11/2023 Thi chung Active Learning 60 15:30 Hoàng Đăng Khoa
22 KC373 Thực hành Máy điện 1 56 01/11/2023 Thi thực hành PTN. Máy điện 90 18:00 Nguyễn Thái Sơn
23 CN406 PLC 1 75 02/11/2023 Thi riêng 105/C2 45 13:30 Trần Lê Trung Chánh

24 KC232 Kỹ thuật xử lý Ảnh 1 27 02/11/2023 Thi thực hành Online 90 Trương Quốc Bảo
Nộp bài qua Google 
Classroom

25 CN442 Điện công nghiệp 1 60 03/11/2023 Thi riêng 303/CN 60 13:30 Lê Vĩnh Trường
26 KC118 Điện tử cơ bản 1 47 04/11/2023 Thi riêng 308/CN 75 10:00 Nguyễn Thái Sơn
27 KC363 Năng lượng tái tạo và quản lý 1 91 04/11/2023 Thi riêng 301/CN 45 15:00 Nguyễn Thái Sơn

28 CT164 TT. Kỹ thuật vi xử lý 1 93 05/11/2023 Báo cáo
PTH KTVXL & 

VĐK
240 07:30 Trần Hữu Danh

29 CN488 Tin học ứng dụng - CNHH 1 34 06/11/2023 Thi thực hành MT3/CN 90 07:00 Thiều Quang Quốc Việt
30 KC307 Vật liệu ceramic kỹ thuật 1 16 06/11/2023 Thi riêng 107/A3 60 07:00 Nguyễn Việt Bách
31 KC324 Chuyên đề vật liệu xây dựng 1 3 06/11/2023 Báo cáo VP Khoa KTXD 08:00 Trần Vũ An
32 KC342 Lập trình PLC 1 59 06/11/2023 Thi riêng 116/A3 75 08:50 Hồ Minh Nhị
33 KC342 Lập trình PLC 2 53 06/11/2023 Thi riêng 115/A3 75 08:50 Hồ Minh Nhị
34 CN251 Kỹ thuật sản xuất chất kết dính 2 59 06/11/2023 Thi riêng 211/B1 60 13:30 Nguyễn Việt Bách

35 KC130 Bê tông dự ứng lực 1 58 07/11/2023 Thi riêng 116/A3 60 13:30
Dương Nguyễn Hồng 

Toàn

36 KC130 Bê tông dự ứng lực 2 60 07/11/2023 Thi riêng 116/A3 60 14:45
Dương Nguyễn Hồng 

Toàn
37 CN255 Dụng cụ đo 1 34 07/11/2023 Báo cáo 303/CN 90 15:20 Đặng Huỳnh Giao
38 KC205 Truyền động điện 1 50 07/11/2023 Thi riêng 112/A3 75 Hồ Minh Nhị
39 CN251 Kỹ thuật sản xuất chất kết dính 1 63 08/11/2023 Thi riêng 201/C1 60 10:00 Nguyễn Việt Bách
40 KC125H Seminar chuyên ngành M02 2 09/11/2023 Báo cáo 615ATL 15:20 Huỳnh Liên Hương
41 CT400 Chuyên đề kỹ thuật điều khiển 1 78 09/11/2023 Báo cáo Nguyễn Chí Ngôn

42 CN322 Cấu kiện bê-tông đặc biệt 1 55 10/11/2023 Thi riêng 203/KH 60 13:30
Dương Nguyễn Hồng 

Toàn
43 KC125H Seminar chuyên ngành M01 40 10/11/2023 Báo cáo 615ATL 13:30 Huỳnh Liên Hương
44 KC217H Điện tử công suất M01 16 10/11/2023 Thi riêng 214ATL 90 13:30 Quách Ngọc Thịnh

45 CN322 Cấu kiện bê-tông đặc biệt 1 40 10/11/2023 Thi riêng 203/KH 60 14:45
Dương Nguyễn Hồng 

Toàn

46 CN233 TT. Quá trình và thiết bị - CNHH 1 62 10/11/2023 Thực tập PTH QTTB Nguyễn Minh Nhựt
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47 CN147 Vật liệu cơ khí và nhiệt luyện 1 40 11/11/2023 Thi riêng 301/CN 75 07:15 Nguyễn Văn Tài
48 CN278 Kỹ thuật điện lạnh 1 42 11/11/2023 Thi riêng 112/A3 60 08:00 Phan Trọng Nghĩa
49 KC336 Kỹ thuật điện công nghiệp 1 64 11/11/2023 Thi riêng 112/A3 60 09:30 Phan Trọng Nghĩa

50 CT168 TT. Mạch số 1 128 12/11/2023 Báo cáo
PTH Mạch điện 

từ
270 07:30 Trần Hữu Danh

Dự kiến Báo cáo Buổi 
sáng 120 phút + Buổi 
chiều 150 phút

51 CN403 Quá trình và thiết bị công nghiệp 1 50 12/11/2023 Thi riêng 308/CN 45 08:30 Nguyễn Văn Cương

52 CN403 Quá trình và thiết bị công nghiệp 1 38 12/11/2023 Thi riêng 301/CN 45 08:30 Nguyễn Văn Cương

53 CN155
Khoa học về an toàn và bảo hộ 

lao động
1 51 12/11/2023 Thi riêng 308/CN 45 09:30 Nguyễn Văn Cương

54 CN155
Khoa học về an toàn và bảo hộ 

lao động
1 30 12/11/2023 Thi riêng 301/CN 45 09:30 Nguyễn Văn Cương

55 CN490 Đồ án chuyên ngành - CNHH 1 122 12/11/2023 Báo cáo 13:30 Huỳnh Thu Hạnh
56 KC369 Tổng luận công trình giao thông 1 28 13/11/2023 Thi riêng 307/CN 90 07:00 Phạm Hữu Hà Giang
57 KC384 Thực hành Kỹ năng nghề điện 1 96 13/11/2023 Thực tập PTN TNĐ 90 08:00 Đào Minh Trung

58 KC412 CNC nâng cao 1 48 13/11/2023 Thi riêng Thực hành CNC 180 08:00 Nguyễn Thành Tính
Tổ chức đánh giá các 
ngày 13,14,15/11/2023

59 CN239
Công nghệ các chất hoạt động bề 

mặt
1 44 14/11/2023 Thi riêng 301/CN 60 07:00 Hồ Quốc Phong

60 CN563E Thiết kế và phân tích thí nghiệm 1 90 14/11/2023 Báo cáo Online 150 07:00 Trần Thanh Hùng
61 KC257 Chuyên đề XD1 - Nền móng 1 16 14/11/2023 Báo cáo PĐA 60 07:30 Trần Thị Phượng
62 CN544 Đồ án cơ học máy 1 8 14/11/2023 Báo cáo RLC 1.40 60 09:00 Nguyễn Văn Tài
63 CT386 Thông tin số 1 42 14/11/2023 Thi riêng 110/A3 90 09:00 Nguyễn Thanh Tùng
64 KC122H Kỹ thuật phản ứng M01 40 14/11/2023 Thi riêng CLC/TBK 120 09:00 Đoàn Văn Hồng Thiện

65 KC301
Công nghệ vật liệu hữu cơ-kim 

loại
1 22 14/11/2023 Thi riêng 303/CN 75 13:30 Đặng Huỳnh Giao

66 KC311
Chuyên đề Bảo trì và bảo dưỡng 

thiết bị
1 35 14/11/2023 Báo cáo VPK KTCK 180 13:30 Nguyễn Văn Tài

67 KC082 Đồ án vẽ ghi F01 45 14/11/2023 Thi thực hành 309/CN 14:30 Võ Thị Lệ Thi Thực hành một buổi

68 cn159 Anh văn chuyên môn - Cơ điện tử 1 90 14/11/2023 Thi riêng  206/B1 60 15:20 Lưu Trọng Hiếu

69 CN497 Kỹ thuật sản xuất vật liệu Silicat 1 64 14/11/2023 Thi riêng 104/A3 60 15:20 Nguyễn Việt Bách
70 CN510 Đồ án nền móng công trình 1 128 14/11/2023 Báo cáo PĐA 60 17:00 Trần Thị Phượng
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71 CN563 Thiết kế và phân tích thí nghiệm 1 68 15/11/2023 Báo cáo Online 150 07:00 Trần Thanh Hùng

72 CN394
Tự động hóa sản xuất công 

nghiệp
1 53 15/11/2023 Thi online RLC1.41 45 07:30 Ngô Quang Hiếu

73 KC157H Vật liệu điện M01 40 15/11/2023 Thi riêng 616ATL 105 08:50 Nguyễn Văn Dũng
74 KC222 Truyền thông không dây 1 53 15/11/2023 Thi riêng 103/A3 90 08:50 Lương Vinh Quốc Danh
75 KC204H Hệ thống điện 2 M01 15 15/11/2023 Thi riêng 214/ATL 90 09:00 Nguyễn Nhựt Tiến
76 KC150H Ăn mòn kim loại M01 15 15/11/2023 Thi riêng 212ATL 60 09:50 Nguyễn Việt Nhẩn Hòa

77 KC262 Kỹ thuật bảo trì công nghiệp 1 86 15/11/2023 Thi chung
308/CN + 

303/CN
60 11:30 Nguyễn Văn Cương

78 KC262 Kỹ thuật bảo trì công nghiệp 2 50 15/11/2023 Thi chung 301/CN 60 11:30 Nguyễn Văn Cương
79 CN331 Tin học ứng dụng - Kỹ thuật 1 1 43 15/11/2023 Thi thực hành PMT1/CN 120 13:30 Võ Thị Lệ Thi
80 CN543 Quản trị nguồn nhân lực 1 37 15/11/2023 Thi riêng 308/CN 60 13:30 Nguyễn Chí Ngôn
81 KC157H Vật liệu điện M02 12 15/11/2023 Thi riêng 616ATL 105 13:30 Nguyễn Văn Dũng
82 KC228 Vẽ kỹ thuật - kỹ thuật điện 1 42 15/11/2023 Thi riêng 101/A3 60 13:30 Đoàn Phú Cường
83 CN507 Báo cáo chuyên đề - XD 1 37 15/11/2023 Báo cáo PKC/CN 60 14:00 Huỳnh Trọng Phước

84 CN298
Mạng công nghiệp và truyền 

thông
1 60 16/11/2023 Thi chung Hội trường TBK 75 07:00 Đái Tiến Trung

85 CN298
Mạng công nghiệp và truyền 

thông

N1(20)+

N2(35)
55 16/11/2023 Thi chung Active Learning 75 07:00 Nguyễn Khắc Nguyên

86 CN388 Công nghệ chế tạo máy 2 1 80 16/11/2023 Thi riêng 111/A3 60 07:00 Huỳnh Thanh Thưởng
87 KC114 Đồ họa kỹ thuật trên máy tính 1 57 16/11/2023 Thi riêng MT3/BK 90 07:00 Bùi Văn Tra

88 KC250
Đánh giá tác động môi trường - 

XD
1 61 16/11/2023 Thi riêng 115/A3 60 07:00 Huỳnh Thị Cẩm Hồng

89 KC207H TT. Tay nghề điện M01 16 16/11/2023 Thi thực hành PTH ĐCN 60 07:30 Trần Anh Nguyện

90 KC113 An toàn trong thí nghiệm hóa học C01 45 16/11/2023 Thi riêng 108/A3 30 08:00 Đặng Huỳnh Giao

91 KC221 Kỹ thuật siêu cao tần 1 32 16/11/2023 Thi riêng 105/A3 90 08:50 Lương Vinh Quốc Danh
92 CN127 Nền móng cơ sở 1 24 16/11/2023 Thi riêng 116/A3 90 13:30 Trần Thị Phượng
93 CN259 Công nghệ điện hóa 1 40 16/11/2023 Thi riêng 304C1 60 13:30 Huỳnh Thu Hạnh

94 kc247
Kỹ thuật thi công công trình đặc 

biệt
1 69 16/11/2023 Thi riêng 112/B1 60 13:30 Trần Hoàng Tuấn

95 KC393
Nghiên cứu và phát triển sản 

phẩm
1 41 16/11/2023 Thi riêng 303/MT 90 13:30 Trần Thị Thắm

96 CN231 Kỹ thuật phản Ứng 2 57 16/11/2023 Vấn đáp 206/ATL 240 14:00 Đoàn Văn Hồng Thiện
97 CN416 Thiết kế hệ thống cơ điện tử 1 38 16/11/2023 Báo cáo 307/CN 150 15:20 Trần Thanh Hùng
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98 CN392 CAD, CAM, CNC 2 89 17/11/2023 Thi riêng
CAD/CAM/CNC

1
90 07:30 Bùi Văn Tra

99 KC261
Chuyên đề XD5 - Qui hoạch, 

Kiến trúc
1 17 17/11/2023 Báo cáo 309/CN 08:00 Nguyễn Lê Kim Ngọc

100 CT409 Lập trình nhúng 1 79 17/11/2023 Báo cáo 301/CN 150 08:40 Trần Thanh Hùng
101 KC116 Vật liệu điện 1 23 17/11/2023 Thi riêng CLC2CN 105 08:50 Nguyễn Văn Dũng
102 CN231 Kỹ thuật phản Ứng 1 49 17/11/2023 Vấn đáp 206/ATL 240 13:00 Đoàn Văn Hồng Thiện
103 CN236 Kỹ thuật xúc tác 1 52 17/11/2023 Thi riêng 308/CN 60 13:30 Huỳnh Thu Hạnh

104 CN249
Công nghệ sản xuất các hợp chất 

vô cơ
1 59 17/11/2023 Thi riêng 115/A3 75 13:30 Đặng Huỳnh Giao

105 CN574 Thực tập sửa chữa ô tô 1 128 17/11/2023 Thực tập P TH. Ô TÔ 13:30 Trần Thanh Tâm
106 CT398 Điều khiển mờ 1 70 17/11/2023 Thi riêng 307/CN 60 13:30 Nguyễn Chí Ngôn
107 KC226 Phân tích và thiết kế thuật toán 1 69 17/11/2023 Thi riêng 103/C1 90 14:00 Nguyễn Thanh Tùng
108 CN494 Công nghệ hóa hương liệu 1 41 17/11/2023 Thi riêng 201/D2 60 15:20 Huỳnh Liên Hương
109 CT398 Điều khiển mờ 2 63 17/11/2023 Thi riêng 307/CN 60 15:20 Nguyễn Chí Ngôn
110 KC242H Hóa học chất rắn M01 18 17/11/2023 Thi riêng 614ATL 60 15:20 Ngô Trương Ngọc Mai
111 CN385 Ăn mòn kim loại 1 39 17/11/2023 Thi riêng 301/C1 60 Huỳnh Thu Hạnh

112 CN392 CAD, CAM, CNC 1 88 18/11/2023 Thi riêng
CAD/CAM/CNC

1
90 07:30 Bùi Văn Tra

113 CN545E Quản lý chất lượng tổng thể 1 60 18/11/2023 Thi riêng 108A3 45 07:30 Nguyễn Văn Cần
114 KC260H Kết cấu thép nhà công nghiệp M01 36 18/11/2023 Thi riêng 612ATL 60 07:30 Cao Tấn Ngọc Thân

115 KC317
Hệ thống thông tin quản lý - 

QLCN
1 88 18/11/2023 Thi chung 106/C1 75 07:30 Huỳnh Tấn Phong

116 KC317
Hệ thống thông tin quản lý - 

QLCN
2 45 18/11/2023 Thi chung 106/C1 75 07:30 Huỳnh Tấn Phong

117 KC365 SCADA 1 67 18/11/2023 Báo cáo PTN PLC&IIoT 07:30 Nguyễn Hoàng Dũng
118 CN387 Công nghệ chế tạo máy 1 1 53 18/11/2023 Thi chung 308/CN 75 10:00 Nguyễn Văn Tài
119 CN387 Công nghệ chế tạo máy 1 2 80 18/11/2023 Thi chung 301/CN 75 10:00 Nguyễn Văn Tài
120 CT372 Mạng viễn thông 1 55 18/11/2023 Thi riêng 307/CN 75 10:15 Trần Thanh Quang
121 CN201 Quản lý dự án công nghiệp 1 115 18/11/2023 Thi riêng 206/C1 75 13:30 Nguyễn Thị Lệ Thủy
122 CN549 Quản lý vật tư - tồn kho 1 60 18/11/2023 Thi riêng 302/XH 100 13:30 Huỳnh Tấn Phong
123 CT371 Mạng thông tin di động 1 19 18/11/2023 Thi riêng 305/CN 75 14:00 Trần Thanh Quang
124 CN497 Kỹ thuật sản xuất vật liệu Silicat 2 60 18/11/2023 Thi riêng 303/CN 60 15:20 Nguyễn Việt Bách
125 CN327 Quản lý công trình thủy 1 23 18/11/2023 Thi riêng 301/XH 60 15:30 Trần Văn Hừng
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126 CN550
Quản lý chuỗi cung Ứng và hậu 

cần
1 60 19/11/2023 Thi chung 104/C1 100 07:15 Nguyễn Đoan Trinh

127 CN550
Quản lý chuỗi cung Ứng và hậu 

cần
2 39 19/11/2023 Thi chung 103/C1 100 07:15 Nguyễn Đoan Trinh

128 CN194 Đồ án kiến trúc 1 97 19/11/2023 Báo cáo 309/CN 09:00 Võ Thị Lệ Thi Báo cáo cả ngày
129 CN194 Đồ án kiến trúc 2 70 19/11/2023 Báo cáo 309/CN 09:00 Võ Thị Lệ Thi Báo cáo cả ngày

130 CN197
Đồ án thiết kế và chế tạo sản 

phẩm - CNHH
1 21 19/11/2023 Báo cáo Hội trường TBK 09:00 Nguyễn Việt Nhẩn Hòa

131 KC135E
Kỹ thuật dự báo trong công 

nghiệp
1 43 19/11/2023 Thi chung 103/C1 70 09:30 Nguyễn Đoan Trinh

132 KC135E
Kỹ thuật dự báo trong công 

nghiệp
2 53 19/11/2023 Thi chung 104/C1 70 09:30 Nguyễn Đoan Trinh

133 KC392 Sản xuất tinh gọn 1 55 19/11/2023 Thi chung 106/C1 75 13:30 Huỳnh Tấn Phong
134 KC392 Sản xuất tinh gọn 2 70 19/11/2023 Thi chung 106/C1 75 13:30 Huỳnh Tấn Phong
135 CN148 Thiết kế kỹ thuật 1 16 20/11/2023 Báo cáo 203/KH 90 07:00 Nguyễn Văn Long
136 CN374 Quy hoạch giao thông 1 53 20/11/2023 Thi riêng 302/XH 100 07:00 Nguyễn Thị Thu Hà
137 KC320 Chuyên đề quản lý dự án 1 12 20/11/2023 Báo cáo 120 07:00 Đặng Thế Gia

138 KC386
Phương pháp lựa chọn và sử 

dụng vật liệu
1 29 20/11/2023 Thi riêng 204/NN 90 07:00 Ngô Trương Ngọc Mai

139 KC391 Cấu tạo ô tô 1 76 20/11/2023 Thi riêng 208/KH 60 07:00 Phạm Văn Bình

140 KC356 Nhiệt động lực học kỹ thuật 1 51 20/11/2023 Thi riêng 113/A3 60 07:10
Trần Nguyễn Phương 

Lan

141 CN111 TT. Trắc địa 8 11 20/11/2023 Thi thực hành
Thục Hành Trắc 

địa
90 07:30 Trần Văn Hừng

142 CN525 Đồ án quản lý dự án công nghiệp 1 61 20/11/2023 Thi riêng PTN (QLCN) 45 07:30 Nguyễn Thị Lệ Thủy

143 KC224
Phát triển ứng dụng hệ thống 

nhúng
1 46 20/11/2023 Báo cáo

PTN FPGA & 

Hệ thống nhúng
07:30 Trương Phong Tuyên

144 KC113H Thiết kế và phân tích thí nghiệm M01 35 20/11/2023 Thi riêng CLC1CN 150 08:50 Huỳnh Liên Hương
145 KC250H Ứng dụng vật liệu địa kỹ thuật M01 34 20/11/2023 Thi riêng 614ATL 90 09:00 Hồ Thị Kim Thoa
146 KC248 Công trình xanh 1 68 20/11/2023 Thi riêng 105/A3 90 09:50 Châu Minh Khải

147 CN111 TT. Trắc địa 11 15 20/11/2023 Thi thực hành
Thực hành Trắc 

địa
90 13:30 Trần Văn Hừng

148 CN152
Phương pháp thí nghiệm và xử lý 

số liệu
1 66 20/11/2023 Thi riêng 308/CN 60 13:30 Nguyễn Văn Khải
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149 KC378
Ứng dụng năng lượng gió và mặt 

trời
1 91 20/11/2023 Báo cáo 103/A3 120 13:30 Huỳnh Thế Hiển

150 CN097 Cơ khí nông nghiệp đại cương 1 69 20/11/2023 Thi riêng 307/CN 60 15:20 Nguyễn Văn Khải
151 CN472 Công nghệ lắp ráp ô tô 1 58 20/11/2023 Thi riêng 113/A3 60 15:20 Trần Thanh Tâm
152 KC249 Công trình bảo vệ bờ 1 24 20/11/2023 Thi riêng 210/B1 90 15:20 Đinh Văn Duy
153 KC339 Kỹ thuật sản xuất dược chất 1 59 20/11/2023 Thi riêng 211/B1 60 15:20 Huỳnh Liên Hương
154 CT403 Mạch tích hợp 1 68 20/11/2023 Báo cáo Điện tử cơ bản 15 18:00 Nguyễn Cao Quí

155 CN131 Hình họa và vẽ kỹ thuật - XD 3 90 20/11/2023 Thi thực hành 309/CN 120 Võ Thị Lệ Thi

CHIA NHÓM THỰC 
HÀNH SÁNG 7H30 
NHÓM 1A VÀ CHIỀU 
13H30 NHÓM1B

156 KC323 Chuyên đề Viễn thông 1 41 20/11/2023 Báo cáo
PTH Điện tử cơ 

bản
Trần Nhựt Khải Hoàn

157 CN210 Kiểm soát chất lượng 1 14 21/11/2023 Thi riêng 105/A3 100 07:00 Nguyễn Hồng Phúc
158 CN238 Tổng hợp hữu cơ hóa dầu 1 48 21/11/2023 Thi riêng 307/CN 60 07:00 Lê Đức Duy
159 CN337 Luật xây dựng 1 60 21/11/2023 Thi riêng 113/A3 60 07:00 Châu Minh Khải
160 CN337 Luật xây dựng 2 31 21/11/2023 Thi riêng 112/A3 60 07:00 Châu Minh Khải
161 KC262H Mô hình trong địa kỹ thuật M01 37 21/11/2023 Thi riêng CLC1CN 90 07:00 Phạm Hữu Hà Giang

162 CN111 TT. Trắc địa 10 20 21/11/2023 Thi thực hành
Thực hành Trắc 

địa
90 07:30 Trần Văn Hừng

163 CT399 Hệ thống nhúng 1 25 21/11/2023 Đồ án
PTN FPGA & 

Hệ thống nhúng
07:30 Trương Phong Tuyên

164 CT399 Hệ thống nhúng 2 44 21/11/2023 Đồ án
PTN FPGA & 

Hệ thống nhúng
07:30 Trương Phong Tuyên

165 CN570 Kỹ thuật sửa chữa máy 1 55 21/11/2023 Thi riêng 116/A3 90 08:50 Nguyễn Quan Thanh

166 KC124
Quá trình và thiết bị trong công 

nghệ vật liệu
1 61 21/11/2023 Thi riêng 212/B1 90 09:00 Cao Lưu Ngọc Hạnh

167 KC180H Kinh tế xây dựng M01 38 21/11/2023 Thi riêng 616/ATL 120 09:30 Nguyễn Thị Thu Hà
168 CN315 Thủy công 1 13 21/11/2023 Thi riêng 307/CN 120 09:50 Trần Văn Tỷ

169 CN562
Hóa lý: Động học và điện hóa 

học
1 37 21/11/2023 Thi riêng 102/XH 60 09:50 Hồ Quốc Phong

170 CN111 TT. Trắc địa 6 17 21/11/2023 Thi thực hành
Thực hành trắc 

địa
90 13:30 Trần Văn Hừng

171 CN123 Kết cấu bê-tông cơ sở 1 60 21/11/2023 Thi riêng 307/CN 90 13:30 Hồ Ngọc Tri Tân
172 CN126 Anh văn chuyên môn xây dựng 1 36 21/11/2023 Thi riêng 208/C2 90 13:30 Trần Văn Tỷ
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173 CN253 Kỹ thuật sản xuất thủy tinh 1 36 21/11/2023 Thi riêng 205/D2 60 13:30 Ngô Trương Ngọc Mai
174 KC133H Kỹ thuật xúc tác M01 16 21/11/2023 Thi riêng 614ATL 60 13:30 Hồ Quốc Phong
175 KC346 Mạch điện 1 65 21/11/2023 Thi riêng 108/C1 120 13:30 Hoàng Đăng Khoa
176 KC390 Kết cấu thép cầu 1 60 21/11/2023 Thi riêng 101/C2 90 13:30 Nguyễn Văn Sơn
177 CN425 Vật liệu và công nghệ kim loại 1 50 21/11/2023 Thi riêng 203KH 90 14:00 Mai Vĩnh Phúc
178 KC288 Thiết kế cầu bê tông 1 50 21/11/2023 Thi riêng 208/C2 90 15:15 Nguyễn Văn Sơn
179 CN119 Nguyên lý quy hoạch 1 72 21/11/2023 Thi riêng 115/A3 60 15:20 Châu Minh Khải
180 CN307 Cấp thoát nước 1 60 21/11/2023 Thi riêng 107/A3 90 15:20 Đinh Văn Duy

181 KC325
Cơ sở thiết kế máy và thiết bị 

hóa chất
1 57 21/11/2023 Thi riêng 301/CN 90 15:30 Nguyễn Minh Nhựt

182 KC344 Linh kiện bán dẫn 1 61 21/11/2023 Báo cáo Điện tử cơ bản 15 18:00 Nguyễn Cao Quí

183 CN206 Thiết kế vị trí và mặt bằng HTCN 1 39 22/11/2023 Thi riêng 110/A3 100 07:00 Võ Thị Kim Cúc

184 CN449 Kinh tế kỹ thuật 1 19 22/11/2023 Thi riêng 112/A3 60 07:00 Phan Thanh Lương
185 CT423 Kỹ thuật truyền số liệu 1 63 22/11/2023 Thi riêng 104/A3 90 07:00 Lương Vinh Quốc Danh
186 KC377 Ứng dụng Blockchain - QLCN 1 77 22/11/2023 Thi riêng 201/C1 60 07:00 Trương Phong Tuyên

187 CN131 Hình họa và vẽ kỹ thuật - XD 2 93 22/11/2023 Thi thực hành 309/CN 120 07:15 Nguyễn Lê Kim Ngọc

CHIA NHÓM THỰC 
HÀNH SÁNG 7H15 
NHÓM 2A VÀ 9H30 
NHÓM 2B

188 CN111 TT. Trắc địa 3 23 22/11/2023 Thi thực hành
Thực hành trắc 

địa
90 07:30 Trần Văn Hừng

189 KC350 Mạng cảm biến không dây 1 45 22/11/2023 Báo cáo
PTN FPGA & 

Hệ thống nhúng
09:00 Trương Phong Tuyên

190 KC364 Robot công nghiệp 1 32 22/11/2023 Thi riêng 115/A3 90 09:00 Ngô Quang Hiếu

191 kC294 Nhiên liệu sinh học 1 89 22/11/2023 Thi riêng 302/MT 60 09:50 Nguyễn Thị Bích Thuyền

192 Cn111 TT. Trắc địa 4 25 22/11/2023 Thi thực hành
Thực hành trắc 

địa
90 13:30 Trần Văn Hừng

193 CT145 TT. Xử lý tín hiệu số 1 97 22/11/2023 Thi thực hành
PTN. Xử lý tín 

hiệu số
13:30 Phan Thị Hồng Châu

194 KC132E Quản lý chuỗi cung ứng 1 51 22/11/2023 Thi riêng 111/A3 100 13:30 Nguyễn Đoan Trinh
195 KC132E Quản lý chuỗi cung ứng 1 31 22/11/2023 Thi riêng 112/A3 100 13:30 Nguyễn Đoan Trinh
196 KC251 Thi công công trình thủy lợi 1 13 22/11/2023 Thi riêng 203/NN 90 13:30 Cù Ngọc Thắng
197 CT408 Chuyên đề Kỹ thuật máy tính 1 21 22/11/2023 Báo cáo Điện tử cơ bản 15 18:00 Nguyễn Cao Quí
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198 CN135 Vận trù học 1 35 23/11/2023 Thi riêng 113/A3 60 07:00 Phan Thanh Lương
199 CN138 Dung sai và kỹ thuật đo 1 89 23/11/2023 Thi riêng 203/KH 60 07:00 Phạm Ngọc Long

200 CN185 Quy hoạch hệ thống điện 1 37 23/11/2023 Thi riêng Hội trường TBK 60 07:00 Trần Trung Tính
Điều chỉnh lịch thi về 
ngày 23/11

201 CN407 Quy hoạch công nghiệp 1 79 23/11/2023 Thi riêng 308/CN 100 07:00 Nguyễn Hồng Phúc
202 KC362 Quản lý giao thông 1 43 23/11/2023 Thi riêng 105/A3 60 07:00 Đặng Trâm Anh

203 CN111 TT. Trắc địa 7 24 23/11/2023 Thi thực hành
Thực hành trắc 

địa
90 07:30 Trần Văn Hừng

204 KC263 Lập trình hướng đối tượng 1 45 23/11/2023 Báo cáo
PTN FPGA & 

Hệ thống nhúng
07:30 Trương Phong Tuyên

205 CN508 Đồ án kết cấu bê-tông - TC 1 6 23/11/2023 Báo cáo PTN Thuy luc 60 08:00 Trần Văn Hừng
206 KC327 Đồ án nền móng công trình thủy 1 2 23/11/2023 Báo cáo PTN Thuy luc 60 08:30 Trần Văn Hừng
207 CN145 Cơ sở thiết kế máy 2 35 23/11/2023 Thi riêng 308/CN 75 08:50 Nguyễn Văn Trí
208 CN145 Cơ sở thiết kế máy 2 35 23/11/2023 Thi riêng Hội trường 75 08:50 Nguyễn Văn Trí
209 KC234 Đường đô thị 1 61 23/11/2023 Thi riêng 111/A3 90 08:50 Đặng Trâm Anh
210 KC131 Toán ứng dụng - QLCN 1 41 23/11/2023 Thi riêng 113/A3 100 09:00 Võ Thị Kim Cúc
211 CN241 Hóa học và hóa lý Polymer 1 46 23/11/2023 Thi riêng 106/A3 90 09:50 Văn Phạm Đan Thủy
212 CN243 Kỹ thuật chế biến cao su 1 25 23/11/2023 Thi riêng 206/D2 90 09:50 Cao Lưu Ngọc Hạnh
213 CN366 Thi công cầu 1 43 23/11/2023 Thi riêng 202/D2 60 09:50 Trần Nhật Lâm
214 CN495 Công nghệ hóa mỹ phẩm 1 80 23/11/2023 Thi riêng 208/B1 60 09:50 Huỳnh Liên Hương
215 KC147H Kỹ thuật sản xuất thủy tinh M01 15 23/11/2023 Thi riêng CLC2CN 60 09:50 Ngô Trương Ngọc Mai

216 KC238H
Khoa học và kỹ thuật vật liệu đại 

cương
M01 28 23/11/2023 Thi riêng 616ATL 60 09:50 Nguyễn Việt Nhẩn Hòa

217 CN277
Vận hành và điều khiển hệ thống 

điện
1 40 23/11/2023 Thi riêng 301/CN 60 10:15 Trần Trung Tính

Điều chỉnh lịch thi về 
ngày 23/11

218 CN277
Vận hành và điều khiển hệ thống 

điện
1 30 23/11/2023 Thi riêng 303/CN 60 10:15 Trần Trung Tính

219 CN111 TT. Trắc địa 5 24 23/11/2023 Thi thực hành
Thực hành trắc 

địa
90 13:30 Trần Văn Hừng

220 CN284
Đánh giá độ tin cậy của hệ thống 

điện
1 60 23/11/2023 Thi riêng Hội trường TBK 60 13:30 Trần Trung Tính

Điều chỉnh lịch thi về 
ngày 23/11

221 CN284
Đánh giá độ tin cậy của hệ thống 

điện
1 34 23/11/2023 Thi riêng 301/CN 60 13:30 Trần Trung Tính

Điều chỉnh lịch thi về 
ngày 23/11

222 CN332 Tin học ứng dụng - Kỹ thuật 2 1 46 23/11/2023 Thi thực hành PMT/CN 60 13:30 Lê Tuấn Tú
223 CN509 Đồ án thủy lực công trình 1 28 23/11/2023 Báo cáo PTN Thuy luc 120 13:30 Trần Văn Hừng
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224 CN564
Các phương pháp phân tích hiện 

đại - CNHH
1 60 23/11/2023 Thi riêng 202/C1 75 13:30 Trần Thị Bích Quyên

225 KC141 Động học và điện hóa học 1 32 23/11/2023 Thi riêng 203/KH 90 13:30 Hồ Quốc Phong
226 KC244 Mố trụ cầu 1 47 23/11/2023 Thi riêng 207/NN 60 13:30 Trần Nhật Lâm

227 CN529 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1 19 23/11/2023 Báo cáo
Phòng Thực 

hành Cơ sở thiết 

kế máy

14:00 Huỳnh Thanh Thưởng

228 KC381 Vi điều khiển ứng dụng 1 29 23/11/2023 Thi riêng PTN ĐLH&ĐK 45 14:00 Nguyễn Hữu Cường
229 CN513 Đồ án máy bơm và trạm bơm 1 2 23/11/2023 Báo cáo PTN Thuy Luc 60 16:00 Trần Văn Hừng

230 CN131 Hình họa và vẽ kỹ thuật - XD 1 90 23/11/2023 Thi thực hành 309/CN 120 Võ Thị Lệ Thi

CHIA NHÓM THỰC 
HÀNH SÁNG 7H30 
NHÓM 3A VÀ CHIỀU 
13H30 NHÓM 3B

231 CN209 Vận trù học 2 - QLCN 1 79 24/11/2023 Thi riêng 111/A3 100 07:00 Nguyễn Hồng Phúc
232 KC347 Mạch điện tử 1 39 24/11/2023 Thi riêng 115/A3 39 07:00 Nguyễn Thanh Nhã

233 CN111 TT. Trắc địa 2 24 24/11/2023 Thi thực hành
Thực hành trắc 

địa
90 07:30 Trần Văn Hừng

234 KC076 Hình học họa hình F01 45 24/11/2023 Thi thực hành 309/CN 150 07:30 Nguyễn Lê Kim Ngọc

235 CN515 Đồ án cấp thoát nước 1 16 24/11/2023 Báo cáo
PTN Công trình 

thủy
90 08:00 Đinh Văn Duy

236 CN145 Cơ sở thiết kế máy 1 34 24/11/2023 Thi riêng 308/CN 75 08:50 Nguyễn Văn Trí
237 CN145 Cơ sở thiết kế máy 1 33 24/11/2023 Thi riêng Hội trường 75 08:50 Nguyễn Văn Trí

238 KC223 Lập trình truyền thông 1 21 24/11/2023 Báo cáo
PTN FPGA & 

Hệ thống nhúng
09:00 Trương Phong Tuyên

239 CN325 Công trình ven biển 1 13 24/11/2023 Thi riêng 106/A3 90 09:50 Đinh Văn Duy
240 KC125 Tính chất cơ của vật liệu 1 46 24/11/2023 Thi riêng 101/A3 60 09:50 Ngô Trương Ngọc Mai
241 KC287 Thiết kế cầu thép 1 22 24/11/2023 Thi riêng 209/KH 60 09:50 Trần Nhật Lâm
242 CN279 Thiết kế hệ thống điện 1 83 24/11/2023 Thi riêng 105/C2 90 10:00 Đào Minh Trung

243 CN111 TT. Trắc địa 1 24 24/11/2023 Thi thực hành
Thực hành trắc 

địa
90 13:30 Trần Văn Hừng

244 CN340E Quản lý sản xuất công nghiệp 1 60 24/11/2023 Thi riêng 113/A3 90 13:30 Nguyễn Văn Cần
245 CT147 TT. Truyền dữ liệu 1 40 24/11/2023 Thực tập PTN Viễn thông 60 13:30 Trần Nhựt Khải Hoàn
246 KC182H Kết cấu bê-tông cơ sở M01 34 24/11/2023 Thi chung CLC1CN 90 13:30 Huỳnh Trọng Phước
247 KC182H Kết cấu bê-tông cơ sở M02 37 24/11/2023 Thi chung CLC2CN 90 13:30 Huỳnh Trọng Phước
248 KC274 Đồ án thiết kế đường ô tô 1 57 24/11/2023 Báo cáo NCTKCTGT 60 13:30 Trần Trang Nhất
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249 KC368
Tích hợp năng lượng tái tạo vào 

lưới điện
1 33 24/11/2023 Báo cáo

PTN. Cơ - điện 

tử
120 13:30 Huỳnh Thế Hiển

250 CN538 Đồ án thi công đường 1 16 24/11/2023 Thi riêng NCTKCTGT 60 14:30 Trần Trang Nhất

251 KC349 Mạch xung số 1 81 24/11/2023 Thi riêng 303/CN+301/CN 75 18:00 Nguyễn Khắc Nguyên
Điều chỉnh lịch thi từ 
07:00 -> 18:00 do trùng 
lịch thi

252 CN117 Phương pháp tính - Kỹ thuật 1 37 25/11/2023 Thi riêng 115/A3 60 07:00 Huỳnh Thị Cẩm Hồng

253 CN248
Kỹ thuật sản xuất bột cellulose 

và giấy
1 90 25/11/2023 Thi riêng 202/KH 60 07:00 Lê Đức Duy

254 CN211 Tin học ứng dụng - QLCN 1 95 25/11/2023 Thi riêng PMT-QLCN 60 07:15 Nguyễn Đoan Trinh
255 CN371 Thí nghiệm đường ô tô 1 21 25/11/2023 Thi riêng PTNCLD 60 07:30 Trần Trang Nhất
256 KC127H Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất M01 14 25/11/2023 Thi riêng Active Learning 75 08:00 Lâm Phúc Thông

257 KC318
Chuyên đề Máy và thiết bị 

chuyên dùng
1 17 25/11/2023 Báo cáo

PTH 

CAD/CAM/CNC
08:00 Huỳnh Thanh Thưởng

258 KC178H Nguyên lý và Cấu tạo kiến trúc M01 35 25/11/2023 Thi chung Hội trường TBK 90 09:30
Nguyễn Thị Phượng - 

ĐHXDMT

259 KC178H Nguyên lý và Cấu tạo kiến trúc M02 29 25/11/2023 Thi chung Hội trường TBK 90 09:30
Nguyễn Thị Phượng - 

ĐHXDMT
260 CN309 Bê tông chuyên ngành - TC 1 38 25/11/2023 Thi riêng 110/A3 60 09:50 Trần Văn Hừng
261 CN335 Quy hoạch đô thị 1 90 25/11/2023 Thi riêng 201/C1 90 09:50 Châu Minh Khải

262 KC140H
Công nghệ các chất hoạt động bề 

mặt
M01 14 25/11/2023 Thi riêng CLC2CN 60 09:50 Nguyễn Thị Bích Thuyền

263 CN107 Vật liệu Composite - CNHH 1 44 25/11/2023 Thi riêng 307/CN 30 13:30 Văn Phạm Đan Thủy
264 CN124 Thủy lực công trình 1 44 25/11/2023 Thi riêng 301/XH 60 13:30 Trần Văn Hừng
265 CN229 Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất 1 60 25/11/2023 Thi riêng Hội trường TBK 75 13:30 Lâm Phúc Thông
266 CN373 Đường hầm 1 30 25/11/2023 Thi riêng 112/A3 90 13:30 Hoàng Vĩ Minh
267 KC286 Thiết kế đường ô tô 1 70 25/11/2023 Thi riêng 304/C1 90 13:30 Trần Trang Nhất

268 KC334
Kiểm toán và tiết kiệm năng 

lượng
1 32 25/11/2023 Thi riêng 301/CN 45 13:30 Nguyễn Thái Sơn

269 KC341 Lập trình Matlab 1 62 25/11/2023 Thi riêng 201/XH 60 14:00 Nguyễn Nhựt Tiến
270 CN532 Thi công đường 1 21 25/11/2023 Thi riêng 307/CN 90 15:20 Trần Trang Nhất
271 KC151H Kỹ thuật xử lý nước thải M01 15 25/11/2023 Thi riêng CLC1/CN 90 15:20 Lương Huỳnh Vủ Thanh
272 CN460 Nền móng công trình - CĐ 1 29 25/11/2023 Thi riêng 112/A3 90 15:30 Hoàng Vĩ Minh
273 CT363 Kỹ thuật Anten và truyền sóng 1 50 25/11/2023 Báo cáo Online Lương Vinh Quốc Danh
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274 KC115 TT. Địa chất công trình - CĐ 1 58 26/11/2023 Thi thực hành PTN Cơ lý đất 07:00 Hồ Thị Kim Thoa
275 CN113 TT. Cơ học đất 1 33 26/11/2023 Vấn đáp PTN CLĐ 08:00 Võ Văn Đấu
276 KC143 Truyền vận 1 52 26/11/2023 Thi chung 106/C1 90 08:00 Thiều Quang Quốc Việt
277 KC143 Truyền vận 2 48 26/11/2023 Thi chung 106/C1 90 08:00 Thiều Quang Quốc Việt

278 CN551
Kỹ thuật điều độ trong sản xuất 

và dịch vụ
1 61 26/11/2023 Thi chung 201/C1 100 09:50 Võ Thị Kim Cúc

279 CN551
Kỹ thuật điều độ trong sản xuất 

và dịch vụ
2 61 26/11/2023 Thi chung 204/c1 100 09:50 Võ Thị Kim Cúc

280 KC169 TT. Vật liệu xây dựng - CTGT 1 53 26/11/2023 Vấn đáp PTN CLĐ 13:30 Võ Văn Đấu

281 CN158
Anh văn chuyên môn - Kỹ thuật 

điện
M01 12 26/11/2023 Thi chung 211/ATL 60 14:30 Nguyễn Nhựt Tiến

282 CN158
Anh văn chuyên môn - Kỹ thuật 

điện
M02 40 26/11/2023 Thi chung 210/ATL 60 14:30 Nguyễn Nhựt Tiến

283 KC321 Chuyên đề quy hoạch giao thông 1 1 26/11/2023 Báo cáo Nguyễn Thị Thu Hà

284 CN139
Nhiệt động lực học và truyền 

nhiệt
1 45 27/11/2023 Thi chung 110/B1 75 07:00 Võ Mạnh Duy

285 CN139
Nhiệt động lực học và truyền 

nhiệt
1 45 27/11/2023 Thi chung 109/B1 75 07:00 Võ Mạnh Duy

286 CN139
Nhiệt động lực học và truyền 

nhiệt
2 59 27/11/2023 Thi chung 108/B1 75 07:00 Võ Mạnh Duy

287 KC236 Thiết kế hệ điều khiển - TĐH 1 60 27/11/2023 Báo cáo
Active Learning - 

 TV TBK
180 07:00 Nguyễn Văn Mướt

288 KC243
Tổ chức thi công và an toàn lao 

động
2 47 27/11/2023 Thi chung 307/CN 90 07:00 Phạm Hữu Hà Giang

289 KC243
Tổ chức thi công và an toàn lao 

động
2 30 27/11/2023 Thi chung 303/CN 90 07:00 Phạm Hữu Hà Giang

290 KC243
Tổ chức thi công và an toàn lao 

động
1 49 27/11/2023 Thi chung Hội trường TBK 90 07:00 Bùi Lê Anh Tuấn

291 KC243
Tổ chức thi công và an toàn lao 

động
1 30 27/11/2023 Thi chung 301/CN 90 07:00 Bùi Lê Anh Tuấn

292 KC243
Tổ chức thi công và an toàn lao 

động
3 51 27/11/2023 Thi chung 308/CN 90 07:00 Bùi Lê Anh Tuấn

293 KC367
Thiết kế nhà máy điện và trạm 

biến áp
1 30 27/11/2023 Thi riêng 211/B1 90 07:00 Nguyễn Đăng Khoa
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294 KC367
Thiết kế nhà máy điện và trạm 

biến áp
1 45 27/11/2023 Thi riêng 212/B1 90 07:00 Nguyễn Đăng Khoa

295 KC199H Nguyên lý quy hoạch M01 40 27/11/2023 Thi chung CLC1CN 100 07:30 Nguyễn Thị Thu Hà
296 KC199H Nguyên lý quy hoạch M02 21 27/11/2023 Thi chung CLC2CN 100 07:30 Nguyễn Thị Thu Hà
297 CN512 Đồ án thủy công 1 12 27/11/2023 Báo cáo Phòng làm việc 90 08:00 Trần Văn Tỷ
298 KC102 Thiết kế hệ thống số 1 60 27/11/2023 Thi chung 108/B1 75 08:45 Nguyễn Cao Quí
299 KC102 Thiết kế hệ thống số 2 58 27/11/2023 Thi chung 109/B1 75 08:45 Nguyễn Cao Quí
300 CN104 Vật liệu xây dựng 1 50 27/11/2023 Thi chung 212/B1 60 09:00 Trần Vũ An
301 CN104 Vật liệu xây dựng 1 44 27/11/2023 Thi chung 110/B1 60 09:00 Trần Vũ An
302 CN104 Vật liệu xây dựng 2 50 27/11/2023 Thi chung 210/B1 60 09:00 Huỳnh Trọng Phước
303 CN104 Vật liệu xây dựng 2 45 27/11/2023 Thi chung 211/B1 60 09:00 Huỳnh Trọng Phước
304 CN156 Anh văn chuyên môn Cơ khí 1 50 27/11/2023 Thi chung Active Learning 60 09:00 Phạm Ngọc Long
305 CN156 Anh văn chuyên môn Cơ khí 1+2 60 27/11/2023 Thi chung Hội trường TBK 60 09:00 Phạm Ngọc Long
306 CN156 Anh văn chuyên môn Cơ khí 2 50 27/11/2023 Thi chung 301/CN 60 09:00 Phạm Ngọc Long
307 CN156 Anh văn chuyên môn Cơ khí 3 50 27/11/2023 Thi chung 307/CN 60 09:00 Phạm Ngọc Long
308 CN156 Anh văn chuyên môn Cơ khí 3 30 27/11/2023 Thi chung 303/CN 60 09:00 Phạm Ngọc Long
309 CN156 Anh văn chuyên môn Cơ khí 4 60 27/11/2023 Thi chung 308/CN 60 09:00 Phạm Ngọc Long
310 CN102 Địa chất công trình 1 57 27/11/2023 Thi chung 110/B1 50 10:15 Hồ Thị Kim Thoa
311 CN102 Địa chất công trình 2 52 27/11/2023 Thi chung 109/B1 50 10:15 Trần Thị Phượng
312 CN102 Địa chất công trình 2 30 27/11/2023 Thi chung 108/B1 50 10:15 Trần Thị Phượng
313 CN189 Cơ học lưu chất - CK 1 45 27/11/2023 Thi riêng 301/CN 60 10:15 Võ Mạnh Duy
314 CN189 Cơ học lưu chất - CK 1 45 27/11/2023 Thi riêng 307/CN 60 10:15 Võ Mạnh Duy
315 KC353 Mô hình hóa và mô phỏng 1 34 27/11/2023 Thi chung 210/B1 60 10:15 Trần Nhựt Thanh
316 KC353 Mô hình hóa và mô phỏng 1 35 27/11/2023 Thi chung 211/B1 60 10:15 Trần Nhựt Thanh
317 KC155H Kỹ thuật số M01 39 27/11/2023 Thi chung CLC1CN 90 13:30 Nguyễn Cao Quí
318 KC155H Kỹ thuật số M02 19 27/11/2023 Thi chung CLC2CN 90 13:30 Nguyễn Cao Quí
319 KC389 Lý thuyết thí nghiệm nền móng 1 42 27/11/2023 Thi riêng 301/CN 90 13:30 Trần Văn Tuẩn
320 KC389 Lý thuyết thí nghiệm nền móng 1 30 27/11/2023 Thi riêng 303/CN 90 13:30 Trần Văn Tuẩn
321 CN390 Công nghệ và thiết bị tạo phôi 1 16 27/11/2023 Thi riêng 112/A3 90 14:00 Mai Vĩnh Phúc
322 CN571 Thiết kế ô tô 1 37 27/11/2023 Thi chung 307/CN 90 15:00 Trần Thanh Tâm
323 CN571 Thiết kế ô tô 2 60 27/11/2023 Thi chung 308/CN 90 15:00 Trần Thanh Tâm
324 KC380 Ứng dụng vật liệu địa kỹ thuật 1 20 27/11/2023 Thi riêng 303/CN 90 15:15 Trần Văn Tuẩn
325 CT131 Lập trình căn bản - Điện tử 1 28 27/11/2023 Thi chung 109/B1 75 15:30 Phạm Duy Nghiệp
326 CT131E Lập trình căn bản - Điện tử 1 50 27/11/2023 Thi chung 108/B1 75 15:30 Phạm Duy Nghiệp
327 CT131E Lập trình căn bản - Điện tử 2 50 27/11/2023 Thi chung 212/B1 75 15:30 Trương Quốc Bảo
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328 CT131E Lập trình căn bản - Điện tử 3 50 27/11/2023 Thi chung 210/B1 75 15:30 Trương Quốc Bảo

329 CT131E Lập trình căn bản - Điện tử
N1(20)+

N2(20)
40 27/11/2023 Thi chung 211/B1 75 15:30 Trương Quốc Bảo

330 CT138 Toán kỹ thuật 1 55 28/11/2023 Thi chung 212/B1 90 07:00 Nguyễn Thanh Tùng
331 CT138 Toán kỹ thuật 2 60 28/11/2023 Thi chung 110/B1 90 07:00 Phan Thị Hồng Châu
332 CT138 Toán kỹ thuật 3 55 28/11/2023 Thi chung 210/B1 90 07:00 Phan Thị Hồng Châu
333 CT138 Toán kỹ thuật 4 60 28/11/2023 Thi chung 108/B1 90 07:00 Phan Thị Hồng Châu

334 CT138 Toán kỹ thuật
N1(25)+

N3(25)
50 28/11/2023 Thi chung 211/B1 90 07:00 Phan Thị Hồng Châu

335 CT138 Toán kỹ thuật
N2(30)+

N4(30)
60 28/11/2023 Thi chung 109/B1 90 07:00 Phan Thị Hồng Châu

336 KC106 Cơ học đất 1 40 28/11/2023 Thi chung 301/CN 100 07:00 Phạm Anh Du
337 KC106 Cơ học đất 2 51 28/11/2023 Thi chung 308/CN 100 07:00 Trần Thị Phượng
338 KC106 Cơ học đất 1 45 28/11/2023 Thi chung 307/CN 100 07:00 Phạm Anh Du
339 KC106 Cơ học đất 2 30 28/11/2023 Thi chung 303/CN 100 07:00 Trần Thị Phượng
340 KC291 Đồ án thiết kế - KTVL 1 16 28/11/2023 Báo cáo 90 08:00 Đặng Huỳnh Giao
341 KC292 Đồ án gia công - KTVL 1 23 28/11/2023 Báo cáo 90 08:00 Đặng Huỳnh Giao
342 CN340 Quản lý sản xuất công nghiệp 1 29 28/11/2023 Thi riêng 105/A3 100 08:40 Nguyễn Hồng Phúc
343 CN142 Cơ học máy 1 40 28/11/2023 Thi chung 301/CN 120 09:00 Nguyễn Văn Long
344 CN142 Cơ học máy 2 46 28/11/2023 Thi chung 308/CN 120 09:00 Nguyễn Văn Tài
345 CN142 Cơ học máy 1 43 28/11/2023 Thi chung 307/CN 120 09:00 Nguyễn Văn Long
346 CN142 Cơ học máy 2 30 28/11/2023 Thi chung 303/CN 120 09:00 Nguyễn Văn Tài
347 KC181H Kỹ thuật điện - XD M01 14 28/11/2023 Thi riêng CLC1CN 60 09:00 Quách Ngọc Thịnh

348 KC354
Mô hình thông tin xây dựng 

(BIM)
1 40 28/11/2023 Thi chung 212/B1 60 09:00 Đặng Thế Gia

349 KC354
Mô hình thông tin xây dựng 

(BIM)
1 30 28/11/2023 Thi chung 211/B1 60 09:00 Đặng Thế Gia

350 KC354
Mô hình thông tin xây dựng 

(BIM)
2 45 28/11/2023 Thi chung 110/B1 60 09:00 Lê Tuấn Tú

351 KC354
Mô hình thông tin xây dựng 

(BIM)
2 30 28/11/2023 Thi chung 109/B1 60 09:00 Lê Tuấn Tú

352 CT361 Trường điện từ 1 45 28/11/2023 Thi riêng 109/B1 60 10:15 Lương Vinh Quốc Danh
353 CT361 Trường điện từ 1 45 28/11/2023 Thi riêng 110/B1 60 10:15 Lương Vinh Quốc Danh
354 CN408 Quản lý sản xuất công nghiệp 1 55 28/11/2023 Thi riêng 212/B1 100 13:15 Nguyễn Hồng Phúc
355 CN274 Cung cấp điện 1 31 28/11/2023 Thi chung 303/CN 60 13:30 Nguyễn Đăng Khoa
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356 CN274 Cung cấp điện 2 60 28/11/2023 Thi chung 308/CN 60 13:30 Nguyễn Đăng Khoa
357 CN473 Kỹ thuật nâng chuyển 1 37 28/11/2023 Thi riêng 110/A3 75 13:30 Nguyễn Hoài Tân
358 CN463 Khảo nghiệm và kiểm định ô tô 1 45 28/11/2023 Thi chung 301/CN 60 15:00 Phạm Văn Bình
359 CN463 Khảo nghiệm và kiểm định ô tô 2 50 28/11/2023 Thi chung 308/CN 60 15:00 Phạm Văn Bình
360 CN463 Khảo nghiệm và kiểm định ô tô 1 45 28/11/2023 Thi chung 307/CN 60 15:00 Phạm Văn Bình
361 CN463 Khảo nghiệm và kiểm định ô tô 2 30 28/11/2023 Thi chung 303/CN 60 15:00 Phạm Văn Bình
362 KC170H Hình họa và Vẽ kỹ thuật - XD M01 33 28/11/2023 Thi chung CLC1CN 90 15:00 Huỳnh Thị Cẩm Hồng
363 KC170H Hình họa và Vẽ kỹ thuật - XD M02 35 28/11/2023 Thi chung CLC2CN 90 15:00 Huỳnh Thị Cẩm Hồng

364 CN414
Quản lý kỹ thuật bảo trì công 

nghiệp
1 50 28/11/2023 Thi chung 212/B1 60 15:15 Nguyễn Văn Cần

365 CN414
Quản lý kỹ thuật bảo trì công 

nghiệp
2 50 28/11/2023 Thi chung 210/B1 60 15:15 Nguyễn Văn Cần

366 CN414
Quản lý kỹ thuật bảo trì công 

nghiệp

N1(21)+

N2(22)
43 28/11/2023 Thi chung 211/B1 60 15:15 Nguyễn Văn Cần

367 KC129 Anh văn chuyên môn - KTVL 1 35 28/11/2023 Thi riêng 205/D2 60 15:20 Ngô Trương Ngọc Mai
368 CT140 Lý thuyết tín hiệu và hệ thống 1 47 28/11/2023 Thi riêng 301/CN 60 15:30 Phan Thị Hồng Châu

369 CN579
Điều khiển logic có thể lập trình 

(PLC)
1 52 29/11/2023 Thi chung 210/B1 60 07:00 Nguyễn Hoàng Dũng

Điều chỉnh lịch thi từ 
28/11 ->29/11

370 CN579
Điều khiển logic có thể lập trình 

(PLC)
1 30 29/11/2023 Thi chung 108/B1 60 07:00 Nguyễn Hoàng Dũng

Điều chỉnh lịch thi từ 
28/11 ->29/11

371 CT146 Truyền dữ liệu 1 25 29/11/2023 Thi chung 110/B1 60 07:00 Trần Nhựt Khải Hoàn
372 CT146 Truyền dữ liệu 2 56 29/11/2023 Thi chung 109/B1 60 07:00 Trần Nhựt Khải Hoàn

373 KC120
Khoa học và kỹ thuật vật liệu đại 

cương
1 37 29/11/2023 Thi riêng 202/MT 90 07:00 Cao Lưu Ngọc Hạnh

374 KC246 Công trình trên đất yếu 1 42 29/11/2023 Thi chung 308/CN 120 07:00 Phạm Hữu Hà Giang
375 KC246 Công trình trên đất yếu 1 30 29/11/2023 Thi chung 303/CN 120 07:00 Phạm Hữu Hà Giang
376 KC246 Công trình trên đất yếu 2 58 29/11/2023 Thi chung 307/CN 120 07:00 Hoàng Vĩ Minh

377 KC345 Lý thuyết điều khiển hiện đại 1 22 29/11/2023 Báo cáo
PTN Đo lường 

cảm biến
120 07:00 Nguyễn Văn Mướt

378 KC351 Máy điện 1 49 29/11/2023 Thi riêng 212/B1 120 07:00 Lê Vĩnh Trường
379 KC351 Máy điện 1 30 29/11/2023 Thi riêng 211/B1 120 07:00 Lê Vĩnh Trường

380 CN511 Đồ án thi công công trình thủy lợi 1 12 29/11/2023 Báo cáo
Ván phòng Khoa 

KTTL
90 08:00 Cù Ngọc Thắng

382 CT381
Điều khiển giám sát và thu thập 

dữ liệu
1 79 29/11/2023 Báo cáo

PTN. KT PLC & 

IOT CN
08:00 Trần Lê Trung Chánh
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383 KC335 Kiến trúc công trình 1 45 29/11/2023 Thi chung 307/CN 90 09:30 Nguyễn Lê Kim Ngọc
384 KC335 Kiến trúc công trình 1 45 29/11/2023 Thi chung Hội trường TBK 90 09:30 Nguyễn Lê Kim Ngọc
385 CT391 Cơ sở viễn thông 1 45 29/11/2023 Thi chung 301/CN 75 09:45 Trần Nhựt Khải Hoàn
386 CT391 Cơ sở viễn thông 2 45 29/11/2023 Thi chung 308/CN 75 09:45 Trần Nhựt Khải Hoàn

387 CT391 Cơ sở viễn thông
N1(15)+

N2(15)
30 29/11/2023 Thi chung 303/CN 75 09:45 Trần Nhựt Khải Hoàn

388 CN166
Anh văn chuyên môn Công nghệ 

hóa học
1 18 29/11/2023 Thi chung 108/C1 60 09:50 Ngô Trương Ngọc Mai

389 CN166
Anh văn chuyên môn Công nghệ 

hóa học
2 56 29/11/2023 Thi chung 108/C1 60 09:50 Ngô Trương Ngọc Mai

390 CN467 Kỹ thuật sử dụng và khai thác ôtô 1 45 29/11/2023 Thi chung 108/B1 60 10:00 Nguyễn Nhựt Duy

391 CN467 Kỹ thuật sử dụng và khai thác ôtô 1 47 29/11/2023 Thi chung 109/B1 60 10:00 Nguyễn Nhựt Duy

392 CN151 Kỹ thuật số 1 45 29/11/2023 Thi riêng 212/B1 60 13:30 Nguyễn Minh Luân
393 CN151 Kỹ thuật số 1 47 29/11/2023 Thi riêng 211/B1 60 13:30 Nguyễn Minh Luân

394 CN349
Kết cấu bê-tông công trình dân 

dụng
1 51 29/11/2023 Thi chung 308/CN 60 13:30 Hồ Ngọc Tri Tân

395 CN349
Kết cấu bê-tông công trình dân 

dụng
2 50 29/11/2023 Thi chung 301/CN 60 13:30 Hồ Ngọc Tri Tân

396 CN349
Kết cấu bê-tông công trình dân 

dụng
1 30 29/11/2023 Thi chung 303/CN 60 13:30 Hồ Ngọc Tri Tân

397 CN349
Kết cấu bê-tông công trình dân 

dụng
2 30 29/11/2023 Thi chung 307/CN 60 13:30 Hồ Ngọc Tri Tân

398 CN500 Cơ học ứng dụng 1 15 29/11/2023 Thi riêng RLC2.34 60 13:30 Ngô Quang Hiếu
399 CT134 Mạch tương tự 1 55 29/11/2023 Thi chung 110/B1 90 13:30 Dương Thái Bình
400 CT134 Mạch tương tự 2 59 29/11/2023 Thi chung 109/B1 90 13:30 Dương Thái Bình
401 KC201H Máy điện 1 M01 21 29/11/2023 Thi chung CLC1CN 90 13:30 Quách Hữu Lượng
402 KC201H Máy điện 1 M02 39 29/11/2023 Thi chung CLC2CN 90 13:30 Quách Hữu Lượng
403 CN581 Kỹ thuật vi điều khiển 1 39 29/11/2023 Thi chung 109/B1 75 15:15 Nguyễn Khắc Nguyên
404 CN581 Kỹ thuật vi điều khiển 2 58 29/11/2023 Thi chung 110/B1 75 15:15 Lưu Trọng Hiếu
405 KC133 Cấu trúc máy tính 1 58 29/11/2023 Thi chung 307/CN 90 15:15 Phạm Duy Nghiệp
406 KC133 Cấu trúc máy tính 2 40 29/11/2023 Thi chung 308/CN 90 15:15 Phạm Duy Nghiệp
407 KC133 Cấu trúc máy tính 2 30 29/11/2023 Thi chung 303/CN 90 15:15 Phạm Duy Nghiệp
408 KC269 Kinh tế xây dựng 1 60 29/11/2023 Thi chung 212/B1 90 15:15 Đặng Thế Gia
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409 KC269 Kinh tế xây dựng 2 60 29/11/2023 Thi chung 211/B1 90 15:15 Đặng Thế Gia
410 CT419 Thông tin sợi quang 1 48 29/11/2023 Thi riêng 301/CN 60 18:00 Trần Nhựt Khải Hoàn

411 CN158
Anh văn chuyên môn - Kỹ thuật 

điện
1 11 30/11/2023 Thi riêng Active Learning 90 07:00 Nguyễn Văn Dũng

412 KC119 Mạch xung 1 50 30/11/2023 Thi chung 212/B1 90 07:00 Dương Thái Bình
413 KC119 Mạch xung 2 50 30/11/2023 Thi chung 210/B1 90 07:00 Dương Thái Bình
414 KC119 Mạch xung 3 42 30/11/2023 Thi chung 110/B1 90 07:00 Nguyễn Khắc Nguyên

415 KC119 Mạch xung
N2(30)+

N1(17)
47 30/11/2023 Thi chung 211/B1 90 07:00 Dương Thái Bình

416 KC119 Mạch xung 3 43 30/11/2023 Thi chung 109/B1 90 07:00 Nguyễn Khắc Nguyên
417 KC240 Nền móng công trình 1 43 30/11/2023 Thi chung 301/CN 90 07:00 Trần Thị Phượng
418 KC240 Nền móng công trình 2 50 30/11/2023 Thi chung 307/CN 90 07:00 Trần Văn Tuẩn
419 KC240 Nền móng công trình 1 42 30/11/2023 Thi chung 308/CN 90 07:00 Trần Thị Phượng
420 KC240 Nền móng công trình 2 30 30/11/2023 Thi chung 303/CN 90 07:00 Trần Văn Tuẩn
421 CN582 Cơ cấu chấp hành cơ điện tử 1 78 30/11/2023 Báo cáo PTN CDT 08:00 Lưu Trọng Hiếu

422 KC359
Phát triển ứng dụng trên thiết bị 

di động
1 54 30/11/2023 Báo cáo PLC&IIoT 08:00 Nguyễn Văn Khanh

423 CN561 Truyền khối - CNHH 1 57 30/11/2023 Thi riêng 108/B1 120 09:00 Thiều Quang Quốc Việt
424 CT395 Điện tử công suất và ứng dụng 1 40 30/11/2023 Thi chung 307/CN 75 09:00 Hồ Minh Nhị
425 CT395 Điện tử công suất và ứng dụng 2 49 30/11/2023 Thi chung 301/CN 75 09:00 Hồ Minh Nhị
426 CT395 Điện tử công suất và ứng dụng 1 30 30/11/2023 Thi chung f 75 09:00 Hồ Minh Nhị
427 KC163H Kỹ thuật đo M01 34 30/11/2023 Thi chung CLC1CN 75 09:00 Lê Quốc Anh
428 KC163H Kỹ thuật đo M02 18 30/11/2023 Thi chung CLC2CN 75 09:00 Lê Quốc Anh
429 KC209 Điện tử công suất 1 52 30/11/2023 Thi riêng 308/CN 60 09:00 Quách Ngọc Thịnh

430 CN552
Phương pháp nghiên cứu và viết 

báo cáo khoa học
1 50 30/11/2023 Thi chung 308/CN 45 10:30 Nguyễn Hoài Tân

431 CN552
Phương pháp nghiên cứu và viết 

báo cáo khoa học
2 44 30/11/2023 Thi chung 301/CN 45 10:30 Nguyễn Hoài Tân

432 CN552
Phương pháp nghiên cứu và viết 

báo cáo khoa học
1 30 30/11/2023 Thi chung 303/CN 45 10:30 Nguyễn Hoài Tân

433 CN552
Phương pháp nghiên cứu và viết 

báo cáo khoa học
2 45 30/11/2023 Thi chung 307/CN 45 10:30 Nguyễn Hoài Tân

434 CN110 Trắc địa 1 45 30/11/2023 Thi chung 212/B1 60 13:30 Trần Vũ An
435 CN110 Trắc địa 2 44 30/11/2023 Thi chung 108/B1 60 13:30 Trần Vũ An
436 CN110 Trắc địa 3 58 30/11/2023 Thi chung 210/B1 60 13:30 Trần Vũ An
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437 CN110 Trắc địa 1 45 30/11/2023 Thi chung 211/B1 60 13:30 Trần Vũ An
438 CN110 Trắc địa 2 45 30/11/2023 Thi chung 109/B1 60 13:30 Trần Vũ An

439 CN232
Thiết bị cơ lưu chất và cơ vật 

liệu rời
1 55 30/11/2023 Thi riêng 301/CN 120 13:30 Thiều Quang Quốc Việt

440 KC326 Công nghệ IoT và ứng dụng 1 60 30/11/2023 Báo cáo PLC&IIoT 13:30 Nguyễn Văn Khanh

441 KC329
Xây dựng dự án kỹ thuật phục vụ 

cộng đồng (EPICS)
2 37 30/11/2023 Báo cáo Online 120 13:30 Trần Thanh Hùng

443 CN496 Hóa học chất rắn 1 54 01/12/2023 Thi riêng 304/C1 60 07:00 Ngô Trương Ngọc Mai
444 CT380 Kỹ thuật Robot 1 44 01/12/2023 Thi chung 212/B1 90 07:00 Lưu Trọng Hiếu
445 CT380 Kỹ thuật Robot 2 48 01/12/2023 Thi chung 211/B1 90 07:00 Lưu Trọng Hiếu
446 KC206 Bảo vệ rơle và tự động hóa 1 40 01/12/2023 Thi riêng 307/CN 90 07:00 Đào Minh Trung
447 KC206 Bảo vệ rơle và tự động hóa 1 30 01/12/2023 Thi riêng 303/CN 90 07:00 Đào Minh Trung

448 KC239H
Quá trình và thiết bị truyền khối - 

 KTHH
M01 40 01/12/2023 Thi riêng CLC1CN 120 07:00 Đoàn Văn Hồng Thiện

449 KC329
Xây dựng dự án kỹ thuật phục vụ 

cộng đồng (EPICS)
1 38 01/12/2023 Báo cáo Online 120 07:00 Trần Thanh Hùng

450 KC331 Đồ án điện tử căn bản 1 113 01/12/2023 Báo cáo Khoa TĐH 07:00 Trần Nhựt Thanh

451 CN527
Đồ án quản lý kỹ thuật bảo trì 

công nghiệp
1 47 01/12/2023 Vấn đáp

PTN Mô 

phỏng&Tối ưu 

hóa

07:30 Nguyễn Văn Cần

452 KC273 Đồ Án Mố trụ cầu 1 31 01/12/2023 Vấn đáp PTH TKCTGT 07:30 Nguyễn Văn Sơn
453 cn582 Cơ cấu chấp hành cơ điện tử 2 76 01/12/2023 Báo cáo PTN CDT 08:00 Lưu Trọng Hiếu
454 KC326 Công nghệ IoT và ứng dụng 2 58 01/12/2023 Báo cáo PLC&IIoT 08:00 Nguyễn Văn Khanh

455 KC258 Chuyên đề XD2 - Kết cấu bê tông 1 16 01/12/2023 Vấn đáp VP PHT 120 08:30 Hồ Ngọc Tri Tân

456 CN128 Kỹ thuật điện 1 43 01/12/2023 Thi chung 210/B1 30 09:00 Đoàn Phú Cường
457 CN128 Kỹ thuật điện 2 45 01/12/2023 Thi chung 109/B1 30 09:00 Đoàn Phú Cường
458 CN128 Kỹ thuật điện 1 43 01/12/2023 Thi chung 108/B1 30 09:00 Đoàn Phú Cường
459 CN128 Kỹ thuật điện 2 45 01/12/2023 Thi chung 110/B1 30 09:00 Đoàn Phú Cường

460 KC198 Thống kê ứng dụng 1 45 01/12/2023 Thi riêng 301/CN 60 09:00 Bùi Lê Anh Tuấn
Chuyển lịch từ 29/11 
đến 1/12 do trùng lịch

461 KC198 Thống kê ứng dụng 1 45 01/12/2023 Thi riêng 308/CN 60 09:00 Bùi Lê Anh Tuấn
Chuyển lịch từ 29/11 
đến 1/12 do trùng lịch

462 KC331 Đồ án điện tử căn bản 2 50 01/12/2023 Báo cáo Khoa TĐH 09:00 Trần Nhựt Thanh
463 KC173H Trắc địa M01 36 01/12/2023 Thi chung CLC1CN 90 09:30 Trần Vũ An
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464 KC173H Trắc địa M02 38 01/12/2023 Thi chung CLC2CN 90 09:30 Trần Vũ An

465 CN516 Đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử 1 72 01/12/2023 Báo cáo Khoa TĐH 13:30 Trần Nhựt Thanh

466 KC160H Mạch điện 2 M01 14 01/12/2023 Thi chung CLC1CN 60 13:30 Quách Hữu Lượng
467 KC160H Mạch điện 2 M02 39 01/12/2023 Thi chung Hội trường TBK 60 13:30 Quách Hữu Lượng
468 KC337 Kỹ thuật điều khiển tự động 1 46 01/12/2023 Thi riêng 212/B1 90 13:30 Lê Văn Lẻ
469 CN301 Thủy văn công trình 1 45 01/12/2023 Thi chung 301/CN 90 15:00 Huỳnh Vương Thu Minh
470 CN301 Thủy văn công trình 2 60 01/12/2023 Thi chung 308/CN 90 15:00 Huỳnh Vương Thu Minh

471 KC144H Kỹ thuật sản xuất vật liệu silicate M01 16 01/12/2023 Thi riêng 614/ATL 60 15:20 Ngô Trương Ngọc Mai

472 CT376 Điện tử công nghiệp 1 47 01/12/2023 Thi riêng 307/CN 60 15:30 Huỳnh Thế Hiển

473 CT397
Đo lường và điều khiển bằng 

máy tính
1 40 01/12/2023 Thi chung 301/CN 75 18:00 Nguyễn Khắc Nguyên

474 CT397
Đo lường và điều khiển bằng 

máy tính
2 58 01/12/2023 Thi chung 307/CN 75 18:00 Nguyễn Khắc Nguyên

475 KC106H Hóa lý: Nhiệt động hóa học M02 39 02/12/2023 Thi riêng CLC1/CN 90 07:00 Lương Huỳnh Vủ Thanh

476 CN379 Cấu tạo động cơ đốt trong 1 40 02/12/2023 Thi chung 307/CN 60 07:30 Phạm Văn Bình
Điều chỉnh lịch thi từ 
28/11 ->2/12 

477 CN379 Cấu tạo động cơ đốt trong 1 30 02/12/2023 Thi chung 303/CN 60 07:30 Phạm Văn Bình
Điều chỉnh lịch thi từ 
28/11 ->2/12 

478 CN379 Cấu tạo động cơ đốt trong 2 52 02/12/2023 Thi chung 308/CN 60 07:30 Phạm Văn Bình
Điều chỉnh lịch thi từ 
28/11 ->2/12 

479 CN548 Đo lường và thiết kế công việc 1 50 02/12/2023 Thi chung 301/CN 60 07:30 Nguyễn Văn Cần
480 KC180 TT. Cơ học đất 1 100 02/12/2023 Thi riêng PTN CLĐ 180 07:30 Phạm Hữu Hà Giang
481 KC185H Đồ án kết cấu thép M01 43 02/12/2023 Vấn đáp 612ATL 07:30 Cao Tấn Ngọc Thân

482 KC126H
Đồ án thiết kế và chế tạo sản 

phẩm
M01 14 02/12/2023 Báo cáo CLC2CN 120 08:30 Nguyễn Thị Bích Thuyền

483 KC112 Hóa lý: Nhiệt động hóa học 1 22 02/12/2023 Thi riêng 301/CN 75 09:45 Lương Huỳnh Vủ Thanh
484 KC140 Nhiệt động hóa học 1 48 02/12/2023 Thi chung 307/CN 90 09:45 Lương Huỳnh Vủ Thanh
485 KC140 Nhiệt động hóa học 2 42 02/12/2023 Thi chung 308/CN 90 09:45 Lương Huỳnh Vủ Thanh
486 KC140 Nhiệt động hóa học 1 30 02/12/2023 Thi chung 303/CN 90 09:45 Lương Huỳnh Vủ Thanh

487 CN328 Kết cấu thép nhà công nghiệp
N1(26)+

N2(30)
56 02/12/2023 Thi chung 301/CN 90 13:30 Lê Nông

488 CN328 Kết cấu thép nhà công nghiệp 2 50 02/12/2023 Thi chung 307/CN 90 13:30
Dương Nguyễn Hồng 

Toàn
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489 CN328 Kết cấu thép nhà công nghiệp 3 50 02/12/2023 Thi chung 308/CN 90 13:30 Cao Tấn Ngọc Thân
490 CN328 Kết cấu thép nhà công nghiệp 3 30 02/12/2023 Thi chung 303/CN 90 13:30 Cao Tấn Ngọc Thân
491 KC241H Truyền vận M02 40 02/12/2023 Thi riêng CLC1/CN 90 13:30 Lương Huỳnh Vủ Thanh
492 KC375 TT. Viễn thông 1 1 48 02/12/2023 Thi thực hành PTN Viễn thông 45 13:30 Nguyễn Thanh Tùng

493 CN491
Đồ án quá trình và thiết bị - 

CNHH
1 118 03/12/2023 Báo cáo QTTB/CN 07:00 Thiều Quang Quốc Việt

494 CN111 TT. Trắc địa M01 63 03/12/2023 Thi thực hành PTH Trắc địa 08:00 Trần Vũ An
495 CN522 Đồ án kết cấu thép 1 126 03/12/2023 Vấn đáp Khoa KTTL 08:00 Cao Tấn Ngọc Thân
496 CN522 Đồ án kết cấu thép 2 16 03/12/2023 Vấn đáp Khoa KTTL 08:00 Cao Tấn Ngọc Thân
497 CN105 TT. Vật liệu xây dựng 1 116 03/12/2023 Thi thực hành PTN. VLXD 18:00 Trần Vũ An
498 KC208 Đồ Án điện công nghiệp 1 83 03/12/2023 Báo cáo Khoa KTĐ 30 18:30 Hồ Minh Nhị

499 CN311
Máy xây dựng và kỹ thuật thi 

công
1 66 04/12/2023 Thi chung 212/B1 90 07:00 Bùi Lê Anh Tuấn

500 CN311
Máy xây dựng và kỹ thuật thi 

công
2 63 04/12/2023 Thi chung 211/B1 90 07:00 Trần Hoàng Tuấn

501 CT144 Xử lý tín hiệu số 1 60 04/12/2023 Thi chung 307/CN 90 07:00 Nguyễn Thanh Tùng
502 CT144 Xử lý tín hiệu số 2 60 04/12/2023 Thi chung 308/CN 90 07:00 Nguyễn Thanh Tùng
503 KC328 Đo lường điện 1 64 04/12/2023 Thi chung 210/B1 60 07:00 Đinh Mạnh Tiến
504 KC361 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt 1 48 04/12/2023 Thi chung 110/B1 90 07:00 Nguyễn Minh Nhựt
505 KC361 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt 2 53 04/12/2023 Thi chung 108/B1 90 07:00 Nguyễn Minh Nhựt

506 KC361 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt
N1(15)+

N2(15)
30 04/12/2023 Thi chung 109/B1 90 07:00 Nguyễn Minh Nhựt

507 CN106 Sức bền vật liệu - XD 1 59 04/12/2023 Thi chung 109/B1 90 09:00 Lê Tuấn Tú
508 CN106 Sức bền vật liệu - XD 2 61 04/12/2023 Thi chung 110/B1 90 09:00 Nguyễn Anh Duy
509 CN149 Truyền động thủy lực và khí nén 1 45 04/12/2023 Thi chung 301/CN 60 09:00 Nguyễn Thành Tính
510 CN149 Truyền động thủy lực và khí nén 2 53 04/12/2023 Thi chung 307/CN 60 09:00 Nguyễn Thành Tính
511 CN149 Truyền động thủy lực và khí nén 1 44 04/12/2023 Thi chung 308/CN 60 09:00 Nguyễn Thành Tính
512 CN149 Truyền động thủy lực và khí nén 2 30 04/12/2023 Thi chung 303/CN 60 09:00 Nguyễn Thành Tính
513 CT136 Mạch số 1 42 04/12/2023 Thi chung 108/B1 90 09:00 Trần Hữu Danh
514 CT136E Mạch số 1 60 04/12/2023 Thi chung 212/B1 90 09:00 Trần Hữu Danh
515 CT136E Mạch số 2 50 04/12/2023 Thi chung 211/B1 90 09:00 Nguyễn Thị Trâm
516 CT136E Mạch số 3 54 04/12/2023 Thi chung 210/B1 90 09:00 Nguyễn Thị Trâm
517 KC263H Luật xây dựng M01 36 04/12/2023 Thi riêng CLC1CN 60 09:00 Bùi Lê Anh Tuấn
518 CN273 Kỹ thuật chiếu sáng 1 41 04/12/2023 Thi riêng 301/CN 60 10:15 Đinh Mạnh Tiến
519 CN420 Công nghệ phục hồi chi tiết máy 1 45 04/12/2023 Thi chung 307/CN 60 10:15 Nguyễn Nhựt Duy
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520 CN420 Công nghệ phục hồi chi tiết máy 1 45 04/12/2023 Thi chung 308/CN 60 10:15 Nguyễn Nhựt Duy
521 CN008 Kỹ thuật cơ khí đại cương 1 52 04/12/2023 Thi chung 307/CN 60 13:30 Nguyễn Hoài Tân
522 CN008 Kỹ thuật cơ khí đại cương 1 30 04/12/2023 Thi chung 303/CN 60 13:30 Nguyễn Hoài Tân
523 CN116 Kỹ thuật điện - XD 1 44 04/12/2023 Thi chung 301/CN 60 13:30 Đinh Mạnh Tiến
524 CN116 Kỹ thuật điện - XD 1 44 04/12/2023 Thi chung 308/CN 60 13:30 Đinh Mạnh Tiến
525 CN129 Kỹ thuật điện tử - CN 1 66 04/12/2023 Thi chung 108/B1 60 13:30 Nguyễn Thị Trâm
526 CN129 Kỹ thuật điện tử - CN 2 53 04/12/2023 Thi chung 109/B1 60 13:30 Nguyễn Thị Trâm
527 CN129 Kỹ thuật điện tử - CN 2 30 04/12/2023 Thi chung 110/B1 60 13:30 Nguyễn Thị Trâm

528 KC172H Địa chất công trình M01 34 04/12/2023 Thi chung Hội trường TBK 50 13:30 Hồ Thị Kim Thoa
Điều chỉnh lịch thi từ 
28/11 - 04/12 vì trùng 
lịch thi

529 KC172H Địa chất công trình M02 33 04/12/2023 Thi chung Active Learning 50 13:30 Hồ Thị Kim Thoa
Điều chỉnh lịch thi từ 
28/11 - 04/12 vì trùng 
lịch thi

530 CN157
Anh văn chuyên môn Quản lý 

công nghiệp
1 55 04/12/2023 Thi chung 108/B1 60 15:00 Nguyễn Trường Thi

531 CN157
Anh văn chuyên môn Quản lý 

công nghiệp
2 54 04/12/2023 Thi chung 109/B1 60 15:00 Nguyễn Trường Thi

532 CN157
Anh văn chuyên môn Quản lý 

công nghiệp
2 30 04/12/2023 Thi chung 110/B1 60 15:00 Nguyễn Trường Thi

533 KC409
Hệ thống điện, điện tử và điều 

khiển tự động trên ô tô
1 60 04/12/2023 Thi chung 212/B1 75 15:00 Nguyễn Hữu Cường

534 KC409
Hệ thống điện, điện tử và điều 

khiển tự động trên ô tô
2 60 04/12/2023 Thi chung 211/B1 75 15:00 Bùi Văn Hữu

535 NS250 Điện kỹ thuật 1 50 04/12/2023 Thi chung 301/CN 30 15:00 Đoàn Phú Cường
536 NS250 Điện kỹ thuật 2 51 04/12/2023 Thi chung 307/CN 30 15:00 Đoàn Phú Cường
537 NS250 Điện kỹ thuật 1 30 04/12/2023 Thi chung 303/CN 30 15:00 Đoàn Phú Cường

538 KC225
Lập trình điều khiển trên thiết bị 

di động
1 59 04/12/2023 Thi chung 307/CN 60 15:45 Nguyễn Văn Khanh

539 KC225
Lập trình điều khiển trên thiết bị 

di động
2 60 04/12/2023 Thi chung 308/CN 60 15:45 Nguyễn Văn Khanh

540 CN523 Đồ án thi công 1 120 04/12/2023 Vấn đáp VPK KTXD 60 Bùi Lê Anh Tuấn

Đánh giá từ 4/12-10/12. 
Cán bộ hướng dẫn sẽ 
sắp lịch cụ thể cho từng 
nhóm



STT
Mã học 
phần

Tên học phần
Mã 
nhóm

Số SV
Ngày 
thi/đánh giá

Hình thức 
thi/đánh giá

Phòng thi
Số 
phút 
thi

Giờ bắt 
đầu

Cán bộ giảng dạy Ghi chú

541 CN523 Đồ án thi công 2 68 04/12/2023 Vấn đáp VPK KTXD 60 Bùi Lê Anh Tuấn

Đánh giá từ 4/12-10/12. 
Cán bộ hướng dẫn sẽ 
sắp lịch cụ thể cho từng 
nhóm

542 CN132 Hình họa và vẽ kỹ thuật - CK 1 45 05/12/2023 Thi chung 301/CN 90 07:00 Huỳnh Quốc Khanh
543 CN132 Hình họa và vẽ kỹ thuật - CK 1 45 05/12/2023 Thi chung 308/CN 90 07:00 Huỳnh Quốc Khanh
544 CN132 Hình họa và vẽ kỹ thuật - CK 2 45 05/12/2023 Thi chung 212/B1 90 07:00 Bùi Văn Hữu
545 CN132 Hình họa và vẽ kỹ thuật - CK 2 45 05/12/2023 Thi chung 211/B1 90 07:00 Bùi Văn Hữu
546 CN132 Hình họa và vẽ kỹ thuật - CK 3 40 05/12/2023 Thi chung 307/CN 90 07:00 Huỳnh Quốc Khanh
547 CN132 Hình họa và vẽ kỹ thuật - CK 3 30 05/12/2023 Thi chung 303/CN 90 07:00 Huỳnh Quốc Khanh
548 CN132E Hình họa và vẽ kỹ thuật - CK D01 52 05/12/2023 Thi chung 110/B1 90 07:00 Huỳnh Quốc Khanh
549 CN132E Hình họa và vẽ kỹ thuật - CK D02 52 05/12/2023 Thi chung 109/B1 90 07:00 Huỳnh Quốc Khanh

550 CN132E Hình họa và vẽ kỹ thuật - CK
D01+D0

2
30 05/12/2023 Thi chung 108/B1 90 07:00 Huỳnh Quốc Khanh

551 KC110 Tin học ứng dụng đường 1 50 05/12/2023 Thi riêng MT3/CN 120 07:00 Hồ Thị Kim Thoa

552 CT141 Kỹ thuật vi xử lý 2 49 05/12/2023 Báo cáo
PTH KTVXL & 

VĐK
180 07:30 Trần Hữu Danh

553 CN136 Cơ lý thuyết - CK 1 54 05/12/2023 Thi chung 212/B1 135 09:00 Nguyễn Hoài Tân
Chuyển từ 301/CN -
>212/B1

554 CN136 Cơ lý thuyết - CK 1 30 05/12/2023 Thi chung 211/B1 135 09:00 Nguyễn Hoài Tân
Chuyển từ Hội trường -
>211/B1

555 CN177 An toàn điện 1 57 05/12/2023 Thi riêng 210/B1 75 09:00 Trần Anh Nguyện
556 CN566 Lý thuyết ô tô 1 55 05/12/2023 Thi chung 110/B1 90 09:00 Nguyễn Nhựt Duy
557 CN566 Lý thuyết ô tô 2 60 05/12/2023 Thi chung 109/B1 90 09:00 Nguyễn Nhựt Duy
558 CT132 Linh kiện điện tử 1 55 05/12/2023 Thi chung 301/CN 60 09:00 Dương Thái Bình
559 CT132 Linh kiện điện tử C01 53 05/12/2023 Thi chung 307/CN 60 09:00 Dương Thái Bình
560 CT132 Linh kiện điện tử D01 55 05/12/2023 Thi chung 308/CN 60 09:00 Dương Thái Bình

561 CT132 Linh kiện điện tử

N1(12)+

N.C01(1

3)+N.D0

1(11)

36 05/12/2023 Thi chung 303/CN 60 09:00 Dương Thái Bình

562 CN208 Vận trù học 1 - QLCN 1 40 05/12/2023 Thi chung 308/CN 60 10:30 Phan Thanh Lương

563 CN208E Vận trù học 1 - QLCN
N1(20_+

N2(10)
30 05/12/2023 Thi chung 303/CN 60 10:30 Phan Thanh Lương

564 CN208E Vận trù học 1 - QLCN 2 50 05/12/2023 Thi chung 307/CN 60 10:30 Phan Thanh Lương



STT
Mã học 
phần

Tên học phần
Mã 
nhóm

Số SV
Ngày 
thi/đánh giá

Hình thức 
thi/đánh giá

Phòng thi
Số 
phút 
thi

Giờ bắt 
đầu

Cán bộ giảng dạy Ghi chú

565 CN137 Sức bền vật liệu - CK 1 39 05/12/2023 Thi chung 212/B1 150 13:30 Phạm Quốc Liệt
566 CN137 Sức bền vật liệu - CK 2 45 05/12/2023 Thi chung 211/B1 150 13:30 Mai Vĩnh Phúc
567 CN137 Sức bền vật liệu - CK 2 45 05/12/2023 Thi chung 210/B1 150 13:30 Mai Vĩnh Phúc
568 CN137 Sức bền vật liệu - CK 3 45 05/12/2023 Thi chung 210/B1 150 13:30 Huỳnh Thanh Thưởng
569 CN137 Sức bền vật liệu - CK 3 45 05/12/2023 Thi chung 209/B1 150 13:30 Huỳnh Thanh Thưởng
570 CN154 Cơ học kết cấu 1 50 05/12/2023 Thi chung 301/CN 90 13:30 Lê Tuấn Tú
571 CN154 Cơ học kết cấu 2 50 05/12/2023 Thi chung 307/CN 90 13:30 Nguyễn Anh Duy
572 CN154 Cơ học kết cấu 3 50 05/12/2023 Thi chung 308/CN 90 13:30 Lê Tuấn Tú

573 CN154 Cơ học kết cấu
N1(24)+

N3(30)
54 05/12/2023 Thi chung Hội trường TBK 90 13:30 Lê Tuấn Tú

574 CN154 Cơ học kết cấu 2 30 05/12/2023 Thi chung 303/CN 90 13:30 Nguyễn Anh Duy
575 CT105 Kiến trúc máy tính - Điện tử 1 43 05/12/2023 Thi riêng 108/B1 60 13:30 Nguyễn Hứa Duy Khang

576 CT141 Kỹ thuật vi xử lý 3 69 05/12/2023 Báo cáo
PTH KTVXL & 

VĐK
180 13:30 Trần Hữu Danh

577 KC208H Kỹ thuật cao áp M01 17 05/12/2023 Thi riêng CLC1CN 105 15:00 Nguyễn Văn Dũng
578 CT148 Lý thuyết mạch 1 40 05/12/2023 Thi chung 108/B1 90 15:15 Lương Vinh Quốc Danh
579 CT148E Lý thuyết mạch 1 44 05/12/2023 Thi chung 301/CN 90 15:15 Nguyễn Minh Luân
580 CT148E Lý thuyết mạch 2 50 05/12/2023 Thi chung 308/CN 90 15:15 Nguyễn Minh Luân
581 CT148E Lý thuyết mạch 1 30 05/12/2023 Thi chung 303/CN 90 15:15 Nguyễn Minh Luân
582 CT148E Lý thuyết mạch 2 30 05/12/2023 Thi chung 307/CN 90 15:15 Nguyễn Minh Luân
583 CN357 Tiểu luận tốt nghiệp - XDDD 1 2 05/12/2023 Báo cáo Phòng học TBK Lê Tuấn Tú
584 KC400 Tiểu luận tốt nghiệp - KTXD 1 13 05/12/2023 Báo cáo Phòng học TBK Lê Tuấn Tú

585 CN568
Lý thuyết tính toán và thiết kế 

động cơ đốt trong
1 50 06/12/2023 Thi chung 110/B1 90 07:00 Nguyễn Nhựt Duy

586 CN568
Lý thuyết tính toán và thiết kế 

động cơ đốt trong
2 50 06/12/2023 Thi chung 108/B1 90 07:00 Nguyễn Nhựt Duy

587 CN568
Lý thuyết tính toán và thiết kế 

động cơ đốt trong

N1(19)+

N2(30)
49 06/12/2023 Thi chung 109/B1 90 07:00 Nguyễn Nhựt Duy

588 CT378 Cảm biến và chuyển năng 1 34 06/12/2023 Thi chung 212/B1 60 07:00 Trần Nhựt Thanh
589 CT378 Cảm biến và chuyển năng 2 56 06/12/2023 Thi chung 210/B1 60 07:00 Nguyễn Văn Mướt
590 CT378 Cảm biến và chuyển năng 1 34 06/12/2023 Thi chung 211/B1 60 07:00 Trần Nhựt Thanh
591 KC215H Đồ án Điện công nghiệp M01 17 06/12/2023 Báo cáo Khoa KTĐ 07:00 Quách Ngọc Thịnh
592 KC394 Kỹ thuật ra quyết định 1 56 06/12/2023 Thi chung 301/CN 60 07:00 Trương Quỳnh Hoa



STT
Mã học 
phần

Tên học phần
Mã 
nhóm

Số SV
Ngày 
thi/đánh giá

Hình thức 
thi/đánh giá

Phòng thi
Số 
phút 
thi

Giờ bắt 
đầu

Cán bộ giảng dạy Ghi chú

593 KC394 Kỹ thuật ra quyết định
N1 (20) 

+ N2 

(36)

56 06/12/2023 Thi chung 308/CN 60 07:00 Trương Quỳnh Hoa

594 CN521 Đồ án kết cấu bê-tông 1 99 06/12/2023 Báo cáo VP Khoa KTXD 07:30 Lê Tuấn Tú
595 CN521 Đồ án kết cấu bê-tông 2 52 06/12/2023 Báo cáo VP Khoa KTXD 07:30 Lê Tuấn Tú
596 KC169H Sức bền vật liệu - XD M01 33 06/12/2023 Thi chung CLC1CN 120 07:30 Nguyễn Hoàng Anh
597 KC169H Sức bền vật liệu - XD M02 40 06/12/2023 Thi chung CLC2CN 120 07:30 Nguyễn Hoàng Anh

598 CN195 Đồ án cơ sở thiết kế máy 1 90 06/12/2023 Báo cáo 08:00 Phạm Quốc Liệt

HP có nhiều CBGD phụ 
trách và nhiều địa điểm 
báo cáo: 130/RCL; VP 
Khoa KTCK, PTH 
CAD-CAM-CNC; PTH 
VL và CSTKM

599 CT377 Lý thuyết điều khiển tự động 1 50 06/12/2023 Thi chung 212/B1 75 09:00 Nguyễn Thanh Nhã
600 CT377 Lý thuyết điều khiển tự động 2 50 06/12/2023 Thi chung 210/B1 75 09:00 Nguyễn Văn Mướt
601 CT377 Lý thuyết điều khiển tự động 3 42 06/12/2023 Thi chung 108/B1 75 09:00 Trần Nhựt Thanh
602 CT377 Lý thuyết điều khiển tự động 3 30 06/12/2023 Thi chung 109/B1 75 09:00 Trần Nhựt Thanh

603 CT377 Lý thuyết điều khiển tự động
N1(19)+

N2(20)
39 06/12/2023 Thi chung 211/B1 75 09:00 Nguyễn Văn Mướt

604 CN305 Kết cấu thép 1 50 06/12/2023 Thi riêng 301/CN 60 10:00 Nguyễn Hoàng Anh
605 CN305 Kết cấu thép 1 45 06/12/2023 Thi riêng 308/CN 60 10:00 Nguyễn Hoàng Anh
606 KC179H Phương pháp tính - Kỹ thuật M01 27 06/12/2023 Thi chung CLC1CN 60 10:00 Huỳnh Thị Cẩm Hồng
607 KC179H Phương pháp tính - Kỹ thuật M02 36 06/12/2023 Thi chung CLC2CN 60 10:00 Nguyễn Văn Sơn

608 CN542 Kinh tế kỹ thuật 1 45 06/12/2023 Thi chung 211/B1 60 13:30 Phan Thanh Lương

Điều chỉnh lịch thi từ 
29/11 ->6/12 do trùng 
lịch thi và một số sinh 
viên tham gia chuyến 
trao đổi sinh viên

609 CN542 Kinh tế kỹ thuật 2 45 06/12/2023 Thi chung 212/B1 60 13:30 Phan Thanh Lương

Điều chỉnh lịch thi từ 
29/11 ->6/12 do trùng 
lịch thi và một số sinh 
viên tham gia chuyến 
trao đổi sinh viên



STT
Mã học 
phần

Tên học phần
Mã 
nhóm

Số SV
Ngày 
thi/đánh giá

Hình thức 
thi/đánh giá

Phòng thi
Số 
phút 
thi

Giờ bắt 
đầu

Cán bộ giảng dạy Ghi chú

610 CN542 Kinh tế kỹ thuật 3 42 06/12/2023 Thi chung 109/B1 60 13:30 Phan Thanh Lương

Điều chỉnh lịch thi từ 
29/11 ->6/12 do trùng 
lịch thi và một số sinh 
viên tham gia chuyến 
trao đổi sinh viên

611 CN542 Kinh tế kỹ thuật 1 45 06/12/2023 Thi chung 210/B1 60 13:30 Phan Thanh Lương

Điều chỉnh lịch thi từ 
29/11 ->6/12 do trùng 
lịch thi và một số sinh 
viên tham gia chuyến 
trao đổi sinh viên

612 CN542 Kinh tế kỹ thuật 2 48 06/12/2023 Thi chung 110/B1 60 13:30 Phan Thanh Lương

Điều chỉnh lịch thi từ 
29/11 ->6/12 do trùng 
lịch thi và một số sinh 
viên tham gia chuyến 
trao đổi sinh viên

613 CN542 Kinh tế kỹ thuật 3 40 06/12/2023 Thi chung 108/B1 60 13:30 Phan Thanh Lương

Điều chỉnh lịch thi từ 
29/11 ->6/12 do trùng 
lịch thi và một số sinh 
viên tham gia chuyến 
trao đổi sinh viên

614 KC184H Kết cấu thép M01 40 06/12/2023 Thi chung CLC1CN 60 13:30 Nguyễn Hoàng Anh
615 KC184H Kết cấu thép M02 23 06/12/2023 Thi chung CLC2CN 60 13:30 Nguyễn Văn Sơn
616 KC330 Giải tích hệ thống điện 1 50 06/12/2023 Thi riêng 307/CN 90 13:30 Đào Minh Trung
617 KC330 Giải tích hệ thống điện 1 30 06/12/2023 Thi riêng 303/CN 90 13:30 Đào Minh Trung
618 CN100 Nhập môn kỹ thuật 2 50 06/12/2023 Thi chung 307/CN 45 15:15 Nguyễn Minh Luân
619 CN100 Nhập môn kỹ thuật 2 30 06/12/2023 Thi chung 303/CN 45 15:15 Nguyễn Minh Luân
620 Cn100 Nhập môn kỹ thuật 1 49 06/12/2023 Thi chung 110/B1 45 15:15 Nguyễn Minh Luân

Cn100 Nhập môn kỹ thuật 1 30 06/12/2023 Thi chung 111/B1 45 15:15 Nguyễn Minh Luân
621 CN100 Nhập môn kỹ thuật 3 50 06/12/2023 Thi chung 109/B1 45 15:15 Nguyễn Thanh Nhã
622 CN100 Nhập môn kỹ thuật 3 30 06/12/2023 Thi chung 108/B1 45 15:15 Nguyễn Thanh Nhã
623 CN100 Nhập môn kỹ thuật M01 40 06/12/2023 Thi chung Hội trường TBK 45 15:15 Nguyễn Minh Luân
624 CN100 Nhập môn kỹ thuật M02 20 06/12/2023 Thi chung CLC2CN 45 15:15 Trần Thanh Hùng
625 CN100 Nhập môn kỹ thuật C01 42 06/12/2023 Thi chung 301/CN 45 15:15 Nguyễn Minh Luân
626 CN100 Nhập môn kỹ thuật C01 41 06/12/2023 Thi chung 308/CN 45 15:15 Nguyễn Minh Luân
627 CN100 Nhập môn kỹ thuật C02 50 06/12/2023 Thi chung 212/B1 45 15:15 Nguyễn Thanh Nhã



STT
Mã học 
phần

Tên học phần
Mã 
nhóm

Số SV
Ngày 
thi/đánh giá
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thi/đánh giá
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đầu

Cán bộ giảng dạy Ghi chú

628 CN100 Nhập môn kỹ thuật D01 50 06/12/2023 Thi chung 210/B1 45 15:15 Trần Thanh Hùng

629 CN100 Nhập môn kỹ thuật
C02(16)+

D01(17)
33 06/12/2023 Thi chung 211/B1 45 15:15

Trần Thanh Hùng, 

Nguyễn Thanh Nhã

630 KC259 Chuyên đề XD3 - Kết cấu thép 1 3 06/12/2023 Báo cáo Phòng TTVLXD Nguyễn Hoàng Anh
631 CN263 Kỹ thuật cao Áp 1 44 07/12/2023 Thi riêng 307/CN 105 07:00 Nguyễn Văn Dũng
632 CN263 Kỹ thuật cao Áp 1 44 07/12/2023 Thi riêng 308/CN 105 07:00 Nguyễn Văn Dũng
633 KC379E Vẽ kỹ thuật 1 44 07/12/2023 Thi chung 301/CN 60 07:00 Huỳnh Quốc Khanh
634 KC379E Vẽ kỹ thuật 1 45 07/12/2023 Thi chung 307/CN 60 07:00 Huỳnh Quốc Khanh
635 KC379E Vẽ kỹ thuật 2 43 07/12/2023 Thi chung 308/CN 60 07:00 Huỳnh Quốc Khanh

636 CT141 Kỹ thuật vi xử lý 1 69 07/12/2023 Báo cáo
PTH KTVXL & 

VĐK
180 07:30 Trần Hữu Danh

637 CN195 Đồ án cơ sở thiết kế máy 2 75 07/12/2023 Báo cáo 08:00 Phạm Quốc Liệt

HP có nhiều CBGD phụ 
trách và nhiều địa điểm 
báo cáo: 130/RCL; VP 
Khoa KTCK, PTH 
CAD-CAM-CNC; PTH 
VL và CSTKM

638 KC102H Hóa học vô cơ M02 41 07/12/2023 Thi riêng 301/CN 120 08:50 Lương Thị Kim Nga

639 CN101E Cơ lý thuyết 1 50 07/12/2023 Thi chung 212/B1 90 09:00 Đinh Văn Duy
Điều chỉnh từ 27/11 -> 
7/12 do sinh viên trùng 
lịch thi

640 CN101E Cơ lý thuyết C02 50 07/12/2023 Thi chung 211/B1 90 09:00 Đinh Văn Duy
Điều chỉnh từ 27/11 -> 
7/12 do sinh viên trùng 
lịch thi

641 CN101E Cơ lý thuyết 1+C02 49 07/12/2023 Thi chung 210/B1 90 09:00 Đinh Văn Duy
Điều chỉnh từ 27/11 -> 
7/12 do sinh viên trùng 
lịch thi

642 CN101E Cơ lý thuyết C01 58 07/12/2023 Thi chung 110/B1 90 09:00 Trần Văn Tỷ
Điều chỉnh từ 27/11 -> 
7/12 do sinh viên trùng 
lịch thi

643 CN101E Cơ lý thuyết C03 50 07/12/2023 Thi chung 109/B1 90 09:00 Trần Văn Tỷ
Điều chỉnh từ 27/11 -> 
7/12 do sinh viên trùng 
lịch thi



STT
Mã học 
phần

Tên học phần
Mã 
nhóm

Số SV
Ngày 
thi/đánh giá
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thi/đánh giá
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Số 
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đầu
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644 CN101E Cơ lý thuyết C03 32 07/12/2023 Thi chung 108/B1 90 09:00 Trần Văn Tỷ
Điều chỉnh từ 27/11 -> 
7/12 do sinh viên trùng 
lịch thi

645 CN514 Quản lý dự án xây dựng 1 50 07/12/2023 Thi chung 301/CN 90 13:30 Đặng Thế Gia
Điều chỉnh từ 28/11 - 
07/12 do trùng lịch thi

646 CN514 Quản lý dự án xây dựng 2 55 07/12/2023 Thi chung 307/CN 90 13:30 Trần Hoàng Tuấn
Điều chỉnh từ 28/11 - 
07/12 do trùng lịch thi

647 CN514 Quản lý dự án xây dựng
N1(20)+

N2(14)
34 07/12/2023 Thi chung 303/CN 90 13:30

Đặng Thế Gia (N1), Trần 

Hoàng Tuấn (N2)
Điều chỉnh từ 28/11 - 
07/12 do trùng lịch thi

442 CN218 Mô hình hóa và mô phỏng HTCN 1 39 07/12/2023 Thi riêng
PTN Mô 

phỏng&Tối ưu 

hóa

60 15:20 Nguyễn Trường Thi

648 CN537 Đồ án thi công cầu 1 10 08/12/2023 Vấn đáp VP K.KTCTGT 07:30 Trần Nhật Lâm
649 CN526 Đồ án thiết kế vị trí và mặt bằng 1 59 08/12/2023 Vấn đáp PMT QLCN 08:00 Nguyễn Hồng Phúc

650 KC509 Luận văn tốt nghiệp - XDCTT 1 1 08/12/2023 Báo cáo
Ván phòng Khoa 

KTTL
90 08:00 Cù Ngọc Thắng

651 CT441 Đồ Án kỹ thuật điện tử 1 86 08/12/2023 Báo cáo
Phòng Giảng 

viên Khoa ĐTVT
120 08:30 Trần Hữu Danh

Cán bộ được phân giao 
Đồ án nộp kết quả

652 CT441 Đồ Án kỹ thuật điện tử 2 25 08/12/2023 Báo cáo
Phòng Giảng 

viên Khoa ĐTVT
120 08:30 Trần Hữu Danh

Cán bộ được phân giao 
Đồ án nộp kết quả

381 CN534 Đồ án nền móng công trình - CĐ 1 22 08/12/2023 Thi riêng
VP Khoa 

KTCTGT
180 13:30 Phạm Hữu Hà Giang

Điều chỉnh từ 29/11 
sang 08/12 13:30

653 KC271 Đồ án Thiết kế cầu thép 1 26 08/12/2023 Vấn đáp VP K.KTCTGT 13:30 Trần Nhật Lâm
654 CN358 Luận văn tốt nghiệp - XDDD 1 16 08/12/2023 Báo cáo Phòng học TBK Lê Tuấn Tú
655 KC507 Luận văn tốt nghiệp - KTXD 1 110 08/12/2023 Báo cáo Phòng học TBK Lê Tuấn Tú
656 KC201 Thực tập Hệ thống điện 1 91 09/12/2023 Thực tập PTN HTĐ 90 08:00 Đào Minh Trung
657 CN539 Thực tập ngành nghề - CĐ 1 40 09/12/2023 Báo cáo VP K.KTCTGT 08:30 Võ Văn Đấu
658 KC119H Đồ án Quá trình và Thiết bị M01 2 09/12/2023 Báo cáo CLC01/CN 90 08:30 Lương Huỳnh Vủ Thanh

659 KC376 TT. Viễn Thông 2 1 19 09/12/2023 Báo cáo
PTN. Viễn 

Thông
30 09:30 Nguyễn Thanh Tùng

660 KC134 Quản lý Logistics 1 54 09/12/2023 Thi chung 108/C1 120 13:30 Trần Thị Thắm
661 KC134 Quản lý Logistics 2 29 09/12/2023 Thi chung 104/C1 120 13:30 Trần Thị Thắm
662 CN331E Tin học ứng dụng - Kỹ thuật 1 1 20 09/12/2023 Thi thực hành PMT/CN 120 14:00 Châu Minh Khải
663 CN518 Đồ án hệ thống điện 1 107 09/12/2023 Báo cáo Khoa KTĐ 90 14:00 Đào Minh Trung
664 CN332 Tin học ứng dụng - Kỹ thuật 2 2 59 09/12/2023 Thi thực hành PMT/CN 60 18:30 Nguyễn Anh Duy
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665 KC260 Chuyên đề XD4 - Thi công 1 11 09/12/2023 Báo cáo 1.39RLC 60 Bùi Lê Anh Tuấn

666 CN547
Tin học ứng dụng nâng cao - 

QLCN
1 60 10/12/2023 Thi chung

PTN Mô 

phỏng&Tối ưu 

hóa

90 07:30 Nguyễn Trường Thi

667 CN569 Đồ án thiết kế động cơ đốt trong 1 70 10/12/2023 Vấn đáp
Vp Xưởng Cơ 

Khí
08:00 Nguyễn Nhựt Duy

668 CN528
Đồ án mô hình hóa và mô phỏng 

các hệ thống công nghiệp
1 96 10/12/2023 Báo cáo

PTN Mô 

phỏng&Tối ưu 

hóa

09:00 Nguyễn Trường Thi

669 CN528
Đồ án mô hình hóa và mô phỏng 

các hệ thống công nghiệp
2 61 10/12/2023 Báo cáo

PTN Mô 

phỏng&Tối ưu 

hóa

09:00 Nguyễn Trường Thi

670 CN547
Tin học ứng dụng nâng cao - 

QLCN
2 65 10/12/2023 Thi chung

PTN Mô 

phỏng&Tối ưu 

hóa

90 13:30 Nguyễn Trường Thi

671 CN520 Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật điện 1 101 10/12/2023 Báo cáo Tại các PTN 20 Đỗ Nguyễn Duy Phương
HP có 16 GV phụ trách, 
Thời gian báo cáo từ 
4/12 - 10/12 tại các PTN

672 CN262 Luận văn tốt nghiệp - CNHH 1 1 11/12/2023 Báo cáo 618ATL 08:00 Nguyễn Việt Nhẩn Hòa
673 KC398 Tiểu luận tốt nghiệp - CNHH 1 5 11/12/2023 Báo cáo 618ATL 08:00 Nguyễn Việt Nhẩn Hòa
674 KC408 Tiểu luận tốt nghiệp - KTVL 1 2 11/12/2023 Báo cáo 08:00 Ngô Trương Ngọc Mai
675 KC505 Luận văn tốt nghiệp - CNHH 1 42 11/12/2023 Báo cáo 619ATL 08:00 Nguyễn Việt Nhẩn Hòa
676 CN424 Luận văn tốt nghiệp - CKCTM 1 2 11/12/2023 Báo cáo Huỳnh Quốc Khanh
677 KC395 Tiểu luận tốt nghiệp - CKCTM 1 3 11/12/2023 Báo cáo Huỳnh Quốc Khanh
678 KC404 Tiểu luận tốt nghiệp - DTVT 1 1 11/12/2023 Báo cáo PTN Viễn Thông Trần Hữu Danh
679 KC502 Luận văn tốt nghiệp - CKCTM 1 11 11/12/2023 Báo cáo Huỳnh Quốc Khanh
680 KC503 Luận văn tốt nghiệp - CKOT 1 15 11/12/2023 Báo cáo Huỳnh Quốc Khanh
681 KC504 Luận văn tốt nghiệp - CKCB 1 1 11/12/2023 Báo cáo Huỳnh Quốc Khanh
682 KC510 Luận văn tốt nghiệp - DTVT 1 10 11/12/2023 Báo cáo PTN Viễn Thông Trần Hữu Danh
683 KC512 Luận văn tốt nghiệp - KTMT 1 12 11/12/2023 Báo cáo PTN Viễn Thông Trần Hữu Danh
684 CN524 Thực tập ngành nghề - XDDD 1 225 12/12/2023 Vấn đáp VPK KTXD 08:00 Nguyễn Anh Duy
685 KC211H Bảo vệ rơle và tự động hóa M01 15 12/12/2023 Thi riêng CLC2/CN 60 13:30 Đỗ Nguyễn Duy Phương
686 CN285 Tiểu luận tốt nghiệp - KT Điện 1 3 13/12/2023 Báo cáo Khoa KTĐ 07:00 Quách Ngọc Thịnh
687 CN286 Luận văn tốt nghiệp - KT. Điện 1 4 13/12/2023 Báo cáo Khoa KTĐ 07:00 Quách Ngọc Thịnh
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688 KC237H Luận văn tốt nghiệp - KT. Điện M01 5 13/12/2023 Báo cáo Khoa KTĐ 07:00 Quách Ngọc Thịnh
689 KC401 Tiểu luận tốt nghiệp - KTD 1 10 13/12/2023 Báo cáo Khoa KTĐ 07:00 Quách Ngọc Thịnh
690 KC501 Luận văn tốt nghiệp - KTD 1 84 14/12/2023 Báo cáo Khoa KTĐ 07:00 Quách Ngọc Thịnh

691 CN384 Luận văn tốt nghiệp - XDCĐ 1 2 14/12/2023 Báo cáo
Hội trường Bách 

Khoa
07:30 Võ Văn Đấu

692 KC508 Luận văn tốt nghiệp - CTGT 1 14 14/12/2023 Báo cáo
Hội trường Bách 

Khoa
07:30 Võ Văn Đấu

693 KC269H Luận văn tốt nghiệp M01 10 14/12/2023 Báo cáo Phòng học TBK 08:00 Trần Vũ An
694 CN477 Luận văn tốt nghiệp - Cơ điện tử 1 1 15/12/2023 Báo cáo Hội trường TBK 07:00 Nguyễn Văn Mướt
695 KC506 Luận văn tốt nghiệp - CDT 1 32 15/12/2023 Báo cáo Hội trường TBK 07:00 Nguyễn Văn Mướt

696 KC511 Luận văn tốt nghiệp - KTDK 1 28 15/12/2023 Báo cáo
P. Active 

Learning
07:00 Nguyễn Văn Mướt

697 KC204
Ngắn mạch và ổn định hệ thống 

điện
1 44 15/12/2023 Thi riêng 301/CN 90 13:30 Đỗ Nguyễn Duy Phương

698 KC204
Ngắn mạch và ổn định hệ thống 

điện
1 45 15/12/2023 Thi riêng 307/CN 90 13:30 Đỗ Nguyễn Duy Phương

699 CT416 Tiểu luận tốt nghiệp - KTĐK 1 1 16/12/2023 Báo cáo
PTN Đo lường 

cảm biến
30 07:00 Nguyễn Văn Mướt

700 KC153H Luận văn tốt nghiệp M01 10 16/12/2023 Báo cáo
Hội trường TBK, 

P. Active 

Learning

07:00 Hồ Quốc Phong

701 KC399 Tiểu luận tốt nghiệp - CDT 1 16 16/12/2023 Báo cáo
PTN Đo lường 

cảm biến
180 07:30 Nguyễn Văn Mướt

702 CN541 Đồ án ô tô 1 100 Báo cáo PTH ô tô Phạm Văn Bình
703 CN541 Đồ án ô tô 2 53 Báo cáo PTH ô tô Phạm Văn Bình
704 CN573 Thực tập sửa chữa động cơ 1 109 Thực tập PTH Ô tô Nguyễn Quan Thanh
705 CN573 Thực tập sửa chữa động cơ 2 91 Thực tập PTH Ô tô Nguyễn Quan Thanh
706 KC290 Đồ án chuyên ngành - KTVL 1 46 Báo cáo Nguyễn Việt Bách

707 KC410
Thực tập Hệ thống điện, điện tử 

và điều khiển tự động trên ô tô
1 165 Thi thực hành PTH Ô tô Nguyễn Hữu Cường


